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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International được Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3801217810 

đăng ký lần đầu ngày 10/01/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 05/03/2020 và được 

đổi tên từ Công ty TNHH Việt Nam Haisitc International. Công ty được Ban Quản Lý 

Khu Kinh Tế tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 9947653038 chứng nhận 

lần đầu ngày 27/12/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 04/11/2022.  

Năm 2020, Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International đã thành 

lập Nhà máy chế biến đồ nhựa sử dụng nguyên liệu sạch (hạt nhựa PE, PC, PA và ABS); 

sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ và nhựa (công suất: chế biến đồ nhựa sử dụng 

nguyên liệu sạch (hạt nhựa PE, PC, PA và ABS): 6.000 tấn sản phẩm/năm; sản xuất 

giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ: 250.000 sản phẩm/năm; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng 

nhựa: 250.000 sản phẩm/năm) tại địa chỉ lô 11, cụm A5, KCN Đồng Xoài III, xã Tiến 

Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình 

Phước phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 1528/QĐ-

UBND ngày 08/07/2020. 

Năm 2021, Ban giám đốc sau khi thảo luận cùng chuyên gia đã quyết định thay 

đổi ngành nghề sản xuất phù hợp với nhu cầu thực trạng của thị trường và để thuận lợi 

cho quá trình sản xuất, Công ty tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và đã 

được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp Giấy xác nhận số 6189/21 ngày 

14/05/2021. Sau đó, Công ty đã thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 

9947653038 cho phù hợp với ngành nghề, công suất xuất sản xuất đăng ký mới và được 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước chấp thuận thay đổi lần thứ ba ngày 

07/10/2021. Đồng thời, Công ty đã thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự 

án “Nhà máy sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy mô 1.900.000 bộ sản 

phẩm/năm; sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với 

quy mô 15.000 tấn sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa” và được Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 29/12/2021.  

Đến năm 2022, Chủ đầu tư nhận thấy mẫu mã ghế nội thất văn phòng mà Công ty 

đã đăng ký trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất 

lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy mô 1.900.000 bộ sản phẩm/năm; sản xuất bán 

thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy mô 15.000 tấn sản 

phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa” nhu cầu tiêu thụ đang giảm mạnh. Vì vậy, 

Chủ đầu tư đã thảo luận lại cùng các chuyên gia trong ngành, các thành viên trong Ban 

giám đốc và quyết định thay đổi mục tiêu sản xuất của Công ty. Cụ thể, Công ty sẽ giảm 

công suất sản xuất lắp ráp sản phẩm ghế nội thất với quy mô từ 1.900.000 bộ sản 

phẩm/năm xuống còn 950.000 bộ sản phẩm/năm (thay đổi quy trình sản xuất: chỉ lắp 

ráp các bán thành phẩm là khung ghế, đệm ngồi, lưng ghế, tay vịn, cụm piston nâng hạ 

ghế, trục ghế xoay, chân sao ghế, tay gạt (điều chỉnh độ cao thấp của ghế, độ ngả của 

lưng ghế), không có công đoạn khoan gỗ, dán keo mút xốp, cắt may), vẫn giữ nguyên 

sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy mô 

15.000 tấn sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy mô 950.000 bộ sản phẩm/năm; 

sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy mô 15.000 tấn 

sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa” 
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1. Tên chủ dự án đầu tư 

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM FORTUNE TECHNOLOGY INTERNATIONAL 

- Địa chỉ văn phòng: Lô 11, cụm A5, KCN Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông ZHU, JIXIN 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc  

- Điện thoại: 0817.018.018;   Mail: johnsonz@globalfurniturechina.com 

- Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International được Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH 

một thành viên, mã số 3801217810 đăng ký lần đầu ngày 10/01/2020, đăng ký thay 

đổi lần thứ 1 ngày 05/03/2020 và được đổi tên từ Công ty TNHH Việt Nam Haisitc 

International.  

- Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International được Ban Quản Lý Khu 

Kinh Tế tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 9947653038 chứng nhận 

lần đầu ngày 27/12/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 04/11/2022.  

2. Tên dự án đầu tư 

“NHÀ MÁY SẢN XUẤT LẮP RÁP GHẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG  

VỚI QUY MÔ 950.000 BỘ SẢN PHẨM/NĂM;  

SẢN XUẤT BÁN THÀNH PHẨM NHỰA PHỤC VỤ NGÀNH NHỰA TỪ 

NGUYÊN LIỆU SẠCH VỚI QUY MÔ 15.000 TẤN SẢN PHẨM/NĂM  

VÀ CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG DƯ THỪA” 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô 11, cụm A5, KCN Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

- Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International được Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Bình Phước phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy 

sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy mô 1.900.000 bộ sản phẩm/năm; sản 

xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy mô 

15.000 tấn sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa” và được Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 29/12/2021. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng; sản xuất bán thành phẩm nhựa phục 

vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch; với tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: 

57.500.000.000 VNĐ (năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng), tương đương 

2.500.000 USD (hai triệu năm trăm ngàn đô la Mỹ). 

+ Dự án có tổng mức đầu tư 57.500.000.000 VNĐ (năm mươi bảy tỷ năm trăm triệu 

đồng), tương đương 2.500.000 USD (hai triệu năm trăm ngàn đô la Mỹ), thuộc nhóm C 

được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy mô 950.000 bộ sản phẩm/năm; 

sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy mô 15.000 tấn 

sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa” 
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Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường theo quy định tại mục số 2 của Mục II tại Phụ lục V thuộc Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, thuộc đối 

tượng phải có giấp phép môi trường cấp huyện. 

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Chính Phủ, báo cáo Đánh giá tác động 

môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ 

nguyên liệu sạch với quy mô 15.000 tấn sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa” 

đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 3248/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021, do đó, Công ty thuộc đối tượng được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình 

Phước cấp giấy phép môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư  

Công suất của dự án:  

- Sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy mô 950.000 bộ sản phẩm/năm. 

- Sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy mô 

15.000 tấn/năm.  

- Cho thuê nhà xưởng dư thừa với diện tích 3.026,5 m2.  

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

Công ty sẽ thực hiện hoạt động sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy 

mô 950.000 bộ sản phẩm/năm (thay đổi quy trình sản xuất: chỉ lắp ráp các bán thành 

phẩm là khung ghế, đệm ngồi, lưng ghế, tay vịn, cụm piston nâng hạ ghế, trục ghế xoay, 

chân sao ghế, tay gạt (điều chỉnh độ cao thấp của ghế, độ ngả của lưng ghế), không có 

công đoạn khoan gỗ, dán keo mút xốp, cắt may); sản xuất bán thành phẩm nhựa phục 

vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy mô 15.000 tấn sản phẩm/năm và cho thuê 

nhà xưởng dư thừa. 

Công nghệ sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng; sản xuất bán thành phẩm nhựa 

phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch của Dự án đang được áp dụng phổ biến tại Việt 

Nam. Quy trình sản xuất hiện đại, áp dụng máy móc, thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

hiện hành.  Nguyên, vật liệu, hóa chất được nhập về hoàn toàn chính phẩm, không sử 

dụng phế liệu trong quy trình sản xuất. 

 Quy trình công nghệ lắp ráp ghế nội thất văn phòng:  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy mô 950.000 bộ sản phẩm/năm; 

sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy mô 15.000 tấn 

sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa” 

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM FORTUNE TECHNOLOGY INTERNATIONAL 9 

 

Hình 1.1. Quy trình công nghệ lắp ráp ghế nội thất văn phòng 

❖ Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu của quy trình lắp ráp ghế nội thất văn phòng là khung ghế, đệm ngồi, 

lưng ghế, tay vịn, cụm piston nâng hạ ghế, trục ghế xoay, chân sao ghế, tay gạt, chi tiết, 

linh kiện nhựa, ngũ kim (ốc vít) được nhập về dưới dạng bán thành phẩm, sau đó vận 

chuyển về nhà xưởng dưới dạng các chi tiết rời để lắp ráp thành sản phẩm ghế nội thất 

hoàn chỉnh.  

Công đoạn lắp ráp chi tiết: Tại công đoạn này, các khung ghế, đệm ngồi (đã dán 

mút xốp, bọc vải), chi tiết, linh kiện nhựa ngũ kim (ốc vít) sẽ được lắp ráp với nhau. 

Toàn bộ các chi tiết rời sẽ được công nhân tiến hành lắp ráp hoàn thiện từng chi tiết, các 

bộ phận, chi tiết được lắp ráp liên kết với nhau bằng các ngũ kim.   

Công đoạn kiểm tra và đóng gói: Sau khi lắp ráp từng chi tiết xong, các sản phẩm 

này được đưa qua công đoạn kiểm tra sản phẩm. Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn của 

đơn hàng từ phía đối tác sẽ được đưa qua công đoạn đóng gói thành phẩm và lưu kho, 

chờ xuất xưởng. Bộ sản phẩm tương ứng 1 cái ghế nội thất văn phòng được cấu thành 

từ các chi tiết bao gồm khung ghế, đệm ngồi, lưng ghế, tay vịn, cụm piston nâng hạ ghế, 

trục ghế xoay, chân sao ghế, tay gạt, chi tiết, linh kiện nhựa, ngũ kim (ốc vít), phụ kiện 

đính kèm như bánh xe, lò xo, chân sắt,.... sẽ được đóng gói xuất ra thị trường. Đối với 

các sản phẩm bị lỗi sẽ được sửa chữa nhỏ để hoàn thiện. 

Quy trình công nghệ sản xuất bán thành phẩm nhựa của Dự án được trình bày như 

sau: 

 Quy trình công nghệ sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa 

Bán thành phẩm (khung ghế, đệm ngồi, lưng 

ghế, tay vịn, cụm piston nâng hạ ghế, trục ghế 

xoay, chân sao ghế, tay gạt) 

Chi tiết, linh kiện nhựa, ngũ kim 

Lắp ráp chi tiết 
Ngũ 

kim 

Kiểm tra  

Bụi, CTR 

Đóng gói  Phụ kiện, bao bì Bao bì thải 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy mô 950.000 bộ sản phẩm/năm; 

sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy mô 15.000 tấn 

sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa” 
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Hình 1.2. Quy trình công nghệ sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa 

❖ Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu chính của quy trình sản xuất bán thành phẩm là hạt nhựa (PP, PA và 

ABS,..) và chất phụ gia (bột màu). Nhựa được sử dụng là hạt nhựa nguyên sinh, được 

nhập về từ các đơn vị cung cấp có uy tín trong và ngoài nước. 

Công đoạn trộn: Các nguyên liệu sau khi nhập về được chuyển vào bồn trộn theo 

tỷ lệ khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu từng loại sản phẩm. Quá trình nạp liệu được thực 

hiện bán tự động và hở. Quá trình này phát sinh bụi thô có thành phần chủ yếu là hạt 

nhựa rơi, phần vỡ của các hạt nhựa nên dễ sa lắng tại khu vực đùn nhựa, ít có khả năng 

phát tán đi xa. Tuy nhiên, để đảm bảo môi trường làm việc của công nhân thao tác trực 

tiếp tại khu vực, Công ty sẽ bố trí chụp hút phía trên khu vực nạp liệu để thu gom bụi 

phát sinh và dẫn về HTXL bụi, hơi nhựa từ quá trình nạp liệu và ép đùn tạo hạt của Nhà 

máy để xử lý. Sau đó, hạt nhựa, chất phụ gia sẽ được trộn đều trong bồn trộn kín. Trong 

quá trình trộn, máy trộn luôn được duy trì một lượng nhiệt để đảm bảo độ khô ráo của 

hạt nhựa và các chất phụ gia khác. Quá trình trộn được thực hiện tự động và kín.  

Công đoạn đùn ép tạo sợi, làm mát, tạo hạt: Sau khi nguyên liệu đã trộn đều sẽ 

được chuyển đến khu vực ép đùn tạo hạt (bao gồm công đoạn đùn ép tạo sợi, làm mát, 

tạo hạt). Hỗn hợp nguyên liệu sẽ được nạp vào hệ thống máy ép đùn tạo hạt và được tải 

đến xilanh nhiệt trong hệ thống. Quá trình gia nhiệt bằng điện tại đây được vận hành tự 

động, lượng nhiệt cấp vào khoảng 180 - 230oC giúp nguyên liệu nóng chảy chuyển từ 

pha rắn sang pha lỏng. Máy ép đùn tạo hạt sẽ đẩy nhựa dạng lỏng qua khuôn tạo sợi, 

đồng thời sợi thủy tinh sẽ được dẫn vào khuôn tạo sợi, nguyên liệu nhựa dạng lỏng sẽ 

bao bọc quanh sợi thủy tinh (sợi thủy tinh không bị biến thành dạng lỏng do nhiệt độ 

nóng chảy > 8000C, cao hơn so với nhiệt độ làm việc của máy). Toàn bộ hệ thống máy 

Hạt nhựa, chất phụ gia (bột màu) 

Trộn 

Làm mát 

Tạo hạt 

Đóng gói bán thành 

phẩm nhựa phục vụ 

ngành nhựa 

Hơi nhựa Đùn ép tạo sợi 

Nước thải 

Điện, sợi 

thủy tinh 

Nhiệt dư 

Nước 

Bao bì  Bao bì thải 

t
0
 

Bán thành  

phẩm nhựa 
Chưa đạt 

tiêu chuẩn 
Đạt tiêu chuẩn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy mô 950.000 bộ sản phẩm/năm; 

sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy mô 15.000 tấn 

sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa” 
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đùn được vận hành tự động. Quá trình đùn nhựa sẽ phát sinh một lượng nhỏ hơi dung 

môi. Để giảm thiểu hơi dung môi, Công ty sẽ bố trí chụp hút phía trên khu vực đùn nhựa 

để thu gom hơi nhựa phát sinh và dẫn về HTXL bụi, hơi nhựa từ quá trình nạp liệu và 

ép đùn tạo hạt của Nhà máy để xử lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm do hơi nhựa phát sinh. 

Sợi sau khi ra khỏi khuôn sẽ được tiếp xúc trực tiếp với nước nhằm làm mát đến 

nhiệt độ 20 - 400C và tăng độ cứng cho hạt nhựa. Nước trong từng bể chứa nước làm 

mát nhựa của Công ty sẽ được bơm về hệ thống làm mát nước tập trung của Công ty 

TNHH Việt Nam Haisitc Technology để giải nhiệt thông qua đường ống dẫn bố trí phía 

sau nhà xưởng của 2 công ty, sau đó bơm tuần hoàn trở lại các bể chứa nước làm mát 

nhựa của Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International để tiếp tục sử 

dụng cho quá trình làm mát nhựa của dây chuyền sản xuất bán thành phẩm nhựa phục 

vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch thông qua đường ống dẫn (căn cứ Hợp đồng thuê hệ 

thống làm mát nước ngày 01/12/2021 giữa Công ty TNHH Việt Nam Haisitc Technology 

và Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International). Nước bơm về hệ thống 

làm mát nước thuê từ Công ty TNHH Việt Nam Haisitc Technology là phần nước trong 

của bể chứa, mục đích nhằm giải nhiệt nước cấp cho quá trình làm mát nhựa của Công 

ty. Sau 2 tuần sử dụng, Công ty sẽ dừng việc dẫn nước về hệ thống làm mát nước thuê 

từ Công ty TNHH Việt Nam Haisitc Technology. Nước thải phát sinh sẽ được lưu chứa 

trong 05 thùng phuy nhựa 1.000L, cặn thải sau khi lắng sẽ được thu gom hằng ngày vào 

các thùng chứa bằng nhựa chuyên dụng. Sau đó, hợp đồng với đơn vị có chức năng đem 

toàn bộ nước thải sản xuất, cặn thải đi xử lý theo đúng quy định hiện hành. Nước thải 

phát sinh trong quá trình làm mát nhựa do Công ty TNHH Việt Nam Fortune 

Technology International chịu trách nhiệm thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng vận chuyển và xử lý. Nước thải sẽ được thu gom và xử lý như chất thải nguy hại. 

Đối với cặn thải từ quá trình làm mát nhựa sẽ lưu chứa và xử lý như chất thải nguy hại. 

Sợi nhựa sau khi làm mát sẽ được đưa vào thiết bị cắt bên trong hệ thống máy ép 

đùn tạo hạt để cắt sợi nhựa thành từng hạt theo đúng quy cách của đơn hàng từ phía đối 

tác. Quá trình cắt hạt được thực hiện tự động và thiết bị cắt được lắp đặt trong khu vực 

kín, có nắp đóng mở để kiểm tra và theo dõi quá trình cắt. 

Công đoạn đóng gói: Sau khi cắt, các bán thành phẩm nhựa phục vụ cho ngành 

nhựa sẽ được lưu chứa trong các thùng chứa bằng nhựa/bao bì chuyên dụng và tiến hành 

kiểm tra, đối với các bán thành phẩm nhựa phục vụ cho ngành nhựa đạt tiêu chuẩn về 

đặc tính kỹ thuật theo đơn hàng từ phía đối tác sẽ được vận chuyển qua công đoạn đóng 

gói. Tại khu vực đóng gói, các bán thành phẩm nhựa phục vụ cho ngành nhựa trong 

thùng chứa sẽ theo đường ống dẫn kín được bơm vào các bồn silo để định lượng sản 

phẩm theo quy cách đóng gói của từng đợt sản xuất. Đồng thời, silo sẽ giúp tách ẩm và 

làm nguội hạt trước khi đóng gói. Tại đầu ra của mỗi bồn silo, công nhân sẽ đặt các bao 

bì đóng gói để lưu trữ và tiến hành đóng gói thành phẩm, sau đó lưu kho để phục vụ cho 

các quy trình sản xuất khác của Công ty. Đối với các bán thành phẩm nhựa phục vụ cho 

ngành nhựa chưa đạt tiêu chuẩn sẽ được quay trở lại quy trình sản xuất. 

Công nhân viên tại Nhà máy sẽ được đào tạo vận hành công nghệ sản xuất của Dự 

án, đảm bảo quá trình sản xuất được vận hành ổn định, giảm thiểu các rủi ro, sự cố tại 

Nhà máy. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy mô 950.000 bộ sản phẩm/năm; 

sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy mô 15.000 tấn 

sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa” 
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Chi tiết sản phẩm của Dự án cụ thể như sau: 

Bảng 1.1. Sản phẩm của dự án đầu tư 

TT Tên sản phẩm Đơn vị Công suất 

1 Ghế nội thất văn phòng bộ sản phẩm/năm 950.000 

2 
Bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ 

nguyên liệu sạch 
tấn/năm 15.000 

3 Cho thuê nhà xưởng dư thừa m2 3.026,5 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022 

Nếu trong trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International 

không hoạt động sản xuất tại Nhà máy, Công ty sẽ tiến hành cho đơn vị khác thuê lại 

một phần nhà xưởng phía sau của Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology 

International với diện tích khoảng 3.026,5 m2. Ngành nghề sản xuất của đơn vị thuê nhà 

xưởng là những ngành nghề được phép đầu tư vào KCN Đồng Xoài III. Công ty khi 

thuê nhà xưởng sẽ thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi 

trường; đăng ký môi trường của đơn vị thuê nhà xưởng đó. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư 

a. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất 

Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho hoạt động sản xuất được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên liệu, hóa chất 

TT Nội dung Đơn vị  Khối lượng Xuất xứ 

A Nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất 

1 Lưng ghế, đệm ghế Bộ/năm 950.000 Trung Quốc/ Hàn / Nhật 

2 
Ngũ kim (đinh ốc, 

bản lề tay nắm) 
bộ/năm 6.729.000 Trung Quốc / Hàn / Nhật 

3 
Chi tiết, linh kiện 

nhựa 
bộ/năm 950.000 Việt Nam 

4 Phụ kiện bộ/năm 950.000 Trung Quốc / Hàn / Nhật 

5 Hạt nhựa  tấn/năm 8.000 Trung Quốc/ Việt Nam 

6 
Chất phụ gia (bột 

tạo màu) 
tấn/năm 150 Trung Quốc/ Việt Nam 

7 Sợi thủy tinh tấn/năm 7.000 Trung Quốc/ Việt Nam 

8 Bao bì tấn/năm 220 Trung Quốc/ Việt Nam 

B Nguyên liệu, hóa chất cho xử lý môi trường 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy mô 950.000 bộ sản phẩm/năm; 
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TT Nội dung Đơn vị  Khối lượng Xuất xứ 

1 
Tấm lọc than hoạt 

tính 
Kg/năm 102 Trung Quốc/ Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022
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❖ Thành phần hóa học và đặc tính của các hoá chất  

Thành phần hóa học và đặc tính các hóa chất sử dụng của dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.3. Thành phần, tính chất hóa học hóa chất sử dụng của dự án 

TT Tên thương mại Công đoạn Thành phần chính Đặc tính Khả năng gây hại 

1 

Hạt nhựa PA 

(hạt nhựa nguyên 

sinh) 

Sản xuất bán 

thành phẩm nhựa 

phục vụ ngành 

nhựa từ nguyên 

liệu sạch 

Poly (N, N'-

hexametylenadipinediamit) 

hay còn gọi là polyamit - 

C12H26N2O4 

- Trạng thái vật lý: rắn, tạo hạt. 

- Mùi: không mùi hoặc không đáng kể. 

- Màu tự nhiên hoặc trắng nhạt. 

- Tính chất oxy hóa: không oxy hóa. 

- Khả năng phản ứng: không phản ứng trong 

điều kiện lưu trữ và xử lý thông thường. 

- Độ ổn định hóa học: ổn định trong điều kiện 

bảo quản và bảo quản bình thường. 

- Tiếp xúc kéo dài có thể 

gây kích ứng mắt. 

- Tiếp xúc kéo dài có thể 

gây kích ứng da. 

- Có thể gây dị ứng đường 

hô hấp. 

- Nuốt một lượng lớn hơn 

có thể gây thương tích. 

2 

Hạt nhựa PP 

(hạt nhựa nguyên 

sinh) 

Sản xuất bán 

thành phẩm nhựa 

phục vụ ngành 

nhựa từ nguyên 

liệu sạch 

Polypropylen 

[CH2CH(CH3)]n 

 

- Dạng hạt rắn. 

- Màu trong mờ sang trắng. 

- Không mùi. 

- Điểm nóng chảy/Phạm vi nóng chảy 130-

170 °C. 

- Điểm sôi (oC): không áp dụng. 

- Nguy cơ nổ: sản phẩm không nổ. 

- Phần trăm dễ bay hơi theo khối lượng (%): 

<0,1 

- Độ hòa tan trong hỗn hợp với nước không 

hòa tan. 

- Tiếp xúc kéo dài có thể 

gây kích ứng mắt. 

- Tiếp xúc kéo dài có thể 

gây kích ứng da. 

- Có thể gây dị ứng đường 

hô hấp. 

- Nuốt một lượng lớn hơn 

có thể gây thương tích. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy mô 950.000 bộ sản phẩm/năm; sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa 
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TT Tên thương mại Công đoạn Thành phần chính Đặc tính Khả năng gây hại 

- Ổn định hóa học: sản phẩm này ổn định 

trong điều kiện sử dụng bình thường có rung, 

sốc, áp lực hoặc nhiệt độ.  

- Polyme hóa nguy hiểm: không có khả năng 

xảy ra 

- Ăn mòn: sản phẩm không bị ăn mòn. 

3 

Hạt nhựa ABS  

(hạt nhựa nguyên 

sinh) 

Sản xuất bán 

thành phẩm nhựa 

phục vụ ngành 

nhựa từ nguyên 

liệu sạch 

Acrylonitrin butadien 

styren: (C8H8-

C4H6·C3H3N)n 

- Dạng hạt rắn 

- Màu tự nhiên hoặc màu hỗn hợp, không mùi. 

- Nhiệt độ nóng chảy hạt nhựa nguyên sinh 

ABS: 190-220°C. 

- Khối lượng riêng hạt nhựa nguyên sinh 

ABS: 1,05g/cm3. 

- Nhiệt độ khuôn thích hợp khi ép nhựa ABS: 

50-60°C. 

- Độ co rút hạt nhựa nguyên sinh ABS: 0,4〜
0,9%. 

- Nhiệt độ phá hủy nhựa ABS: 310°C. 

- Nguy cơ nổ: sản phẩm không nổ. 

- Phần trăm dễ bay hơi theo khối lượng (%): 

không 

- Độ hòa tan trong hỗn hợp với nước không 

hòa tan. 

- Ổn định hóa học: sản phẩm này ổn định 

trong điều kiện sử dụng bình thường có rung, 

sốc, áp lực hoặc nhiệt độ.  

- Tiếp xúc kéo dài có thể 

gây kích ứng mắt. 

- Tiếp xúc kéo dài có thể 

gây kích ứng da. 

- Có thể gây dị ứng đường 

hô hấp. Nuốt một lượng 

lớn hơn có thể gây 

thương tích. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy mô 950.000 bộ sản phẩm/năm; sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa 

từ nguyên liệu sạch với quy mô 15.000 tấn sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa” 
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TT Tên thương mại Công đoạn Thành phần chính Đặc tính Khả năng gây hại 

- Polyme hóa nguy hiểm: không có khả năng 

xảy ra. 

- Ăn mòn: sản phẩm không bị ăn mòn. 

4 Than hoạt tính HTXL khí thải Cacbon (85-90%) 

- Trạng thái: sợi hoặc bột hoặc bọt xốp. 

- Mùi: không mùi. 

- Màu: đen. 

- Than hoạt tính được cho 

là an toàn trong hầu hết 

các trường hợp và các 

tác dụng phụ được cho là 

không thường xuyên và 

hiếm khi nghiêm trọng. 

- Nếu nuốt phải hàm 

lượng lớn có thể gây 

buồn nôn, nôn. 

5 Bột tạo màu 

Sản xuất bán 

thành phẩm nhựa 

phục vụ ngành 

nhựa từ nguyên 

liệu sạch 

Calcium carbonate 

(CaCO3) - Cas no. 471-34-

1 (40%); 

Carbon black (C) - Cas no. 

1333-86-4 (30%); 

Polyethylene (C2H4) - Cas 

no. 9002-88-4 (30%). 

- Trạng thải: rắn, hạt đen không đều màu. 

- Mùi: không mùi. 

- Điểm nóng chảy/điểm đóng băng (oC): 

không có dữ liệu. 

- Điểm sôi/phạm vi sôi (oC): không có dữ 

liệu. 

- Điểm bùng cháy (oC): không áp dụng. 

- Độ hòa tan: không tan trong nước. 

- Tiếp xúc mắt: Có thể 

gây kích ứng mắt. 

- Tiếp xúc da: Có thể gây 

kích ứng da. 

- Đường hô hấp: Có thể 

gây kích ứng đường hô 

hấp.  

- Đường tiêu hóa: Nuốt 

phải có thể gây kích ứng 

đường tiêu hóa 

6 Sợi thủy tinh 
Sản xuất bán 

thành phẩm nhựa 

phục vụ ngành 

SiO2 - Cas no. 65997-17-3 

- Hình thức và đặc tính: chất rắn màu trắng 

hoặc vàng, không vị. 

- Điểm sáng: không áp dụng. 

- Hít phải: Hít phải bụi và 

các hạt sợi thủy tinh có 

thể gây dị ứng cho mũi, 

họng, đường hô hấp. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
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TT Tên thương mại Công đoạn Thành phần chính Đặc tính Khả năng gây hại 

nhựa từ nguyên 

liệu sạch 
- Nhiệt độ bốc cháy: không áp dụng. 

- Nhiệt độ nóng chảy: > 8000C 

- Điểm sôi: không áp dụng. 

- Độ hòa tan: không hòa tan trong nước. 

- Tiếp xúc da: Có thể gây 

kích ứng da tạm thời. 

- Tiếp xúc mắt: Có thể 

gây kích ứng mắt tạm 

thời. 

- Nuốt phải: Có thể gây ra 

khó chịu và kích ứng 

đường ruột. 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022
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c. Nhu cầu sử dụng điện 

Điện được sử dụng cấp cho các máy móc thiết bị của nhà máy, phục vụ chiếu sáng 

công trình, điện chiếu sáng toàn Công ty. Điện năng tiêu thụ khoảng 63.000kWh/tháng 

tương đương 756.000 kWh/năm. 

Nguồn cung cấp điện: Toàn bộ nguồn điện cung cấp cho Dự án được sử dụng 

nguồn điện từ mạng lưới điện chung của tỉnh Bình Phước thông qua hệ thống đường dây 

cáp điện của KCN Đồng Xoài III. 

d. Nhu cầu sử dụng nước 

Nước cấp cho Dự án được sử dụng chủ yếu cho các mục đích sau: nước cấp cho 

sinh hoạt của công nhân viên, nước cấp phục vụ cho sản xuất (nước cấp cho quá trình 

làm mát nhựa; nước cấp cho hệ thống xử lý bụi, hơi nhựa từ quá trình nạp liệu và ép đùn 

tạo hạt), nước tưới cây. 

Nếu trong trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International 

không hoạt động sản xuất tại Nhà máy mà tiến hành cho đơn vị khác thuê lại một phần 

nhà xưởng phía sau của Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 

nhu cầu sử dụng nước của đơn vị thuê nhà xưởng sẽ tùy thuộc vào ngành nghề kinh 

doanh của đơn vị thuê nhà xưởng đó. Do đó, báo cáo chỉ đề cập nhu cầu sử dụng nước 

trong giai đoạn hoạt động của Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology 

International. Tổng lượng nước cấp lớn nhất trong ngày cho quá trình hoạt động của Dự 

án khoảng 38,53 m3/ngày.  

Nhu cầu nước của Công ty được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

TT Nội dung Số lượng 

1 Nước cấp cho sinh hoạt (m3/ngày) 20 

2 Nước cấp cho quá trình làm mát nhựa - 

2.1 Nước cấp ban đầu (m3/lần/2 tuần) 8 

2.2 
Nước cấp bổ sung cho các bể chứa nước làm mát nhựa 

(m3/ngày) 
3,2 

3 
Nước cấp cho hệ thống xử lý bụi, hơi nhựa từ quá trình nạp 

liệu và ép đùn nhựa 
- 

3.1 Nước cấp ban đầu (m3/lần/2 tuần) 0,79 

3.2 Nước cấp bổ sung cho bể chứa nước (m3/ngày) 0,24 

4 Nước cấp cho tưới cây (m3/ngày) 6,3 

Tổng cộng (m3/ngày) 38,53 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022 

Nhu cầu sử dụng nước được tính toán dựa trên các cơ sở sau: 

- Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân viên: 
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Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại Nhà máy: 20 m3/ngày 

(Định mức nước cấp sinh hoạt khoảng 80 lít/người/ngày đêm, áp dụng theo QCVN 

01:2021/BXD). Số lượng công nhân là 250 người. 

Dự án không nấu ăn cho công nhân. Công ty thực hiện xoay ca đảm bảo mỗi người 

làm việc 1 ca/ngày. 

- Nước cấp cho quá trình ép đùn tạo hạt: 

Công ty sẽ đầu tư 4 máy ép đùn tạo hạt để phục vụ quá trình sản xuất, mỗi máy ép 

đùn tạo hạt sẽ được bố trí một bể chứa nước với dung tích khoảng 2 m3 để làm mát nhựa 

sau khi đã được định hình trong khuôn máy ép đùn tạo hạt, tổng dung tích các bể là 8 

m3. Theo kinh nghiệm sản xuất tại Nhà máy khác có ngành nghề tương tự của Chủ đầu 

tư, nước trong bể chứa nước làm mát nhựa sẽ được tuần hoàn sử dụng trong vòng 2 tuần, 

sau đó được thay thế bằng nước mới. Do đó, tổng lượng nước cấp ban đầu cho các bể 

chứa nước làm mát nhựa khoảng 8 m3/lần/2 tuần. 

Trong 2 tuần sử dụng, mỗi ngày Chủ đầu tư sẽ châm thêm cho các bể chứa nước 

làm mát nhựa một lượng nước khoảng 3,2 m3/ngày thất thoát do bay hơi và bơm cặn 

(chiếm khoảng 40% tổng lượng nước cấp ban đầu). 

Theo Hợp đồng thuê hệ thống làm mát nước ngày 01/12/2021 giữa Công ty TNHH 

Việt Nam Haisitc Technology và Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology 

International, nước trong từng bể chứa nước làm mát nhựa của Công ty sẽ được bơm về 

hệ thống làm mát nước tập trung của Công ty TNHH Việt Nam Haisitc Technology để 

giải nhiệt thông qua đường ống dẫn bố trí phía sau nhà xưởng của 2 công ty, sau đó bơm 

tuần hoàn trở lại các bể chứa nước làm mát nhựa của Công ty TNHH Việt Nam Fortune 

Technology International để tiếp tục sử dụng cho quá trình làm mát nhựa của dây chuyền 

sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch thông qua đường 

ống dẫn. Nước bơm về hệ thống làm mát nước thuê từ Công ty TNHH Việt Nam Haisitc 

Technology là phần nước trong của bể chứa, mục đích nhằm giải nhiệt nước cấp cho 

quá trình làm mát nhựa của Công ty. 

Sau 2 tuần sử dụng, Công ty sẽ dừng việc dẫn nước về hệ thống làm mát nước thuê 

từ Công ty TNHH Việt Nam Haisitc Technology. Nước thải phát sinh sẽ được lưu chứa 

trong 05 thùng phuy nhựa 1.000L, cặn thải sau khi lắng sẽ được thu gom hằng ngày vào 

các thùng chứa bằng nhựa chuyên dụng. Sau đó, hợp đồng với đơn vị có chức năng đem 

toàn bộ nước thải sản xuất, cặn thải đi xử lý theo đúng quy định hiện hành. Nước thải 

phát sinh trong quá trình làm mát nhựa do Công ty TNHH Việt Nam Fortune 

Technology International chịu trách nhiệm thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng vận chuyển và xử lý. 

- Nước cấp cho hệ thống xử lý bụi, hơi nhựa từ quá trình nạp liệu và ép đùn tạo hạt: 

Công ty sẽ lắp đặt 01 HTXL bụi, hơi nhựa từ quá trình nạp liệu và ép đùn tạo hạt. 

Hệ thống có 01 bể chứa nước với dung tích khoảng 0,79 m3. Theo kinh nghiệm sản xuất 

tại Nhà máy khác có ngành nghề tương tự của Chủ đầu tư, nước trong bể chứa nước sẽ 

được tuần hoàn sử dụng trong vòng 2 tuần, sau đó được thay thế bằng nước mới. Do đó, 

lượng nước cấp ban đầu cho bể chứa nước khoảng 0,79 m3/lần/2 tuần. 
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Trong 2 tuần sử dụng, mỗi ngày Chủ đầu tư sẽ châm thêm cho bể chứa nước của 

HTXL bụi, hơi nhựa từ quá trình nạp liệu và ép đùn tạo hạt khoảng 0,24 m3/ngày thất 

thoát do bay hơi và bơm cặn (chiếm khoảng 30% tổng lượng nước cấp ban đầu). 

Nước thải phát sinh sẽ được lưu chứa trong thùng phuy nhựa 1.000L, bùn thải sau 

khi lắng sẽ được thu gom hằng ngày vào các thùng chứa bằng nhựa chuyên dụng. Sau 

đó, hợp đồng với đơn vị có chức năng đem toàn bộ nước thải sản xuất, bùn thải đi xử lý 

theo đúng quy định hiện hành. 

- Nước cấp cho tưới cây: khoảng 6,3 m3/ngày, theo định mức cấp nước: 3 lít/m2 

(QCVN 01:2021/BXD), với diện tích cây xanh là 2.090,14 m2. 

- Nước cấp cho phòng cháy chữa cháy: Công ty dự trữ một lượng nước cho PCCC. 

Lượng nước dự trữ cấp nước cho hoạt động chữa cháy khoảng 216 m3, được tính cho 

1 đám cháy trong 3 giờ liên tục với lưu lượng 20 lít/giây/đám cháy. 

Wcc = 20 lít/giây/đám cháy x 3 giờ x 1 đám cháy x 3.600 giây/1.000 = 216 m3. 

Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn cấp nước: Nguồn cấp nước cho tất cả các hoạt động của Dự án là nguồn 

nước thủy cục cấp đến dự án thông qua hệ thống cấp nước tỉnh Bình Phước do Công ty 

Cổ phần Cấp Thoát Nước Bình Phước cung cấp. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

5.1. Nhu cầu lao động 

Phân bố lao động của Công ty được trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 1.5. Phân bố lao động của Công ty 

TT Loại lao động Số lượng 

1 Quản lý 4 

2 Nhân viên văn phòng 3 

3 Chuyên gia 2 

4 Công nhân 241 

Tổng cộng 250 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022 

Chế độ làm việc: 8 giờ/ca; 2 ca/ngày; 6 ngày/tuần; số ngày làm việc trong tháng 

26 ngày/tháng. Các ngày lễ, Tết nghỉ theo quy định của Nhà nước. 

5.2. Nhu cầu máy móc thiết bị 

Các máy móc, thiết bị chủ yếu nhập từ Trung Quốc và Việt Nam, với công nghệ 

hiện đại, mức độ tự động hóa cao, điện năng hao phí thấp.  

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất của dự án được trình bày 

trong bảng sau:
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Bảng 1.6. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình sản xuất 

TT Thiết bị Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Tình trạng máy, 

năm SX 

I 
Máy móc thiết bị phục vụ cho quá 

trình sản xuất 
     

1.  Máy đóng đinh Máy 5 

Công suất: 1,5 KW 

Nhãn hiệu: NHRD-102 

Số seri: NHRD-10161 

Trung Quốc Mới 100%, 2021 

2.  Máy thử độ va đập GC-ZYC-A Máy 1 
Nguồn điện: 220V 

Nhãn hiệu: GUANGCE 
Trung Quốc Mới 100%, 2021 

3.  Máy thử độ bền GC-BGY-A Máy 1 
Nguồn điện: 220V 

Nhãn hiệu: GUANGCE 
Trung Quốc Mới 100%, 2021 

4.  Băng tải Máy 6 - Trung Quốc Mới 100%, 2021 

5.  Máy đóng đai Máy 1 Công suất: 250W Trung Quốc Mới 100%, 2021 

6.  Máy trộn nhỏ Máy 2 

Công suất: 1,5 KW 

Kích thước: DxRxC = 1mx1mx1,2m 

Nhãn hiệu: KEHAO 

Số seri: kh-100 

Trung Quốc 
Mới 85-90%, 

2019 

7.  Máy ép đùn tạo hạt Máy 4 

Công suất: 75-110 KW 

Kích thước: DxRxC = 15mx2mx1m  

Nhãn hiệu: PAODEKUAI  

Số seri: pdk-65 

Trung Quốc 
Mới 85-90%, 

2019 

8.  Máy trộn lớn Máy 1 
Công suất: 2,2 KW 

Kích thước: DxRxC = 1,2mx1,2mx1,4m 
Trung Quốc 

Mới 85-90%, 

2019 
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TT Thiết bị Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Tình trạng máy, 

năm SX 

Nhãn hiệu: KEHAO 

Số seri: kh-120 

9.  Bồn Silo Cái 4 

Kích thước: DxRxC = 2,2mx2,2mx5m 

Nhãn hiệu: KEHAO 

Số seri: kh-220 

Trung Quốc 
Mới 85-90%, 

2019 

II Thiết bị xử lý môi trường      

10.  
Hệ thống xử lý hơi nhựa từ quá trình 

ép đùn 
Hệ thống 1 Công suất: 20.000 m3/giờ Việt Nam Mới 100%, 2021 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy mô 950.000 bộ sản 

phẩm/năm; sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy 

mô 15.000 tấn sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa” 

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM FORTUNE TECHNOLOGY INTERNATIONAL 23 

5.3. Các hạng mục công trình của dự án 

Tổng diện tích đất sử dụng của Dự án là 10.450,7 m2. 

Quy hoạch chi tiết các hạng mục xây dựng của Dự án được trình bày trong Bảng 

sau:  

Bảng 1.7. Các hạng mục công trình của dự án 

TT Hạng mục 

Sau khi điều chỉnh ĐTM 

Diện 

tích (m2) 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

1 Nhà xưởng - văn phòng (02 tầng) 6.053 57,93 

Đã xây dựng, diện tích sàn 

6.349 m2, tiếp tục sử dụng 

Mục đích sử dụng: sản xuất 

hoặc cho thuê (khu vực cho 

thuê: một phần nhà xưởng 

phía sau với diện tích cho 

thuê là 3.026,5 m2) 

1.1 Tầng 1 6.053 - - 

1.1.1 Nhà văn phòng 296 - - 

1.1.2 Khu vực sản xuất  1.267,7 - - 

a 
Khu vực lắp ráp chi tiết sản phẩm 

ghế nội thất văn phòng 
1.350 - - 

b 
Khu vực kiểm tra và đóng gói sản 

phẩm ghế nội thất văn phòng 
643,21 - - 

c Khu vực ép đùn tạo hạt 780,8 - - 

d 

Khu vực đóng gói sản phẩm bán 

thành phẩm nhựa phục vụ ngành 

nhựa từ nguyên liệu sạch 

486,9 - - 

1.1.3 Khu vực chứa nguyên liệu 741,66 - - 

1.1.4 Kho chứa hóa chất 50 - - 

1.1.5 Khu vực thành phẩm 1.148,4 - - 

1.1.6 
Lối đi trong nhà xưởng và khu 

vực dự trữ 
556,03 - - 

1.2 Tầng 2 296   

1.2.1 Nhà văn phòng 296   

2 Nhà bảo vệ 15 0,14 - 

3 Hồ PCCC 200 - Xây dựng âm 

4 Phòng đặt thiết bị 297 1,89 - 

5 Khu vực HTXL bụi và khí thải 36 0,34 - 

6 Cây xanh 2.090,14 20 - 
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TT Hạng mục 

Sau khi điều chỉnh ĐTM 

Diện 

tích (m2) 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

6.1 
Cây xanh, hoa được trồng trên 

khung giàn thép 
218,4 - - 

6.2 
Cây xanh xung quanh nhà xưởng 

- văn phòng 
1.871,74 - - 

7 Sân bãi đường nội bộ 1.959,56 19,7 - 

Tổng diện tích  10.450,7 100 - 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022 

Nếu trong trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International 

không hoạt động sản xuất tại Nhà máy, Công ty sẽ tiến hành cho đơn vị khác thuê lại 

một phần nhà xưởng phía sau của Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology 

International với diện tích khoảng 3.026,5 m2. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Việt Nam 

Fortune Technology International sẽ bàn giao cho đơn vị thuê nhà xưởng các công trình 

khác như như hệ thống đường giao thông, cây xanh, hệ thống thoát nước mưa, nhà bảo 

vệ, nhà vệ sinh (bên trong nhà xưởng) hiện hữu của Nhà máy để đơn vị thuê nhà xưởng 

quản lý phục vụ nhu cầu sản xuất của đơn vị đó. 

Công ty sẽ cho đơn vị thuê nhà xưởng sử dụng nhà vệ sinh (bên trong nhà xưởng) 

và 01 bể tự hoại 5 ngăn sẵn có để thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh; đơn vị 

thuê nhà xưởng sẽ tự chịu trách nhiệm trước phát luật nếu lượng nước thải này không 

đạt với tiêu chuẩn quy định. Trong trường hợp đơn vị thuê nhà xưởng cần có hệ thống 

xử lý nước thải thì đơn vị thuê nhà xưởng sẽ lắp đặt HTXL nước thải dạng bồn bể trong 

khu vực thuê để thu gom và xử lý. Vị trí đấu nối nước thải của đơn vị thuê nhà xưởng 

với KCN: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, đơn vị thuê nhà 

xưởng sẽ phối hợp với Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà Bình Phước thoả thuận và 

bàn giao cho đơn vị thuê nhà xưởng vị trí đấu nối nước thải hiện hữu của Nhà máy khi 

đơn vị này hoạt động sản xuất (01 điểm nằm trên đường số 2 của KCN). 

Trong trường hợp đơn vị thuê nhà xưởng cần xây dựng HTXL nước thải tại Nhà 

máy, Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International sẽ điều chỉnh hồ sơ 

môi trường theo quy định pháp luật và các thủ tục khác có liên quan để hỗ trợ đơn vị đó.  

Chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại sẽ được công nhân tập 

kết tại kho chứa chất thải thải của Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology 

International, tại địa chỉ lô 2 và lô 7 cụm A5, Khu công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến 

Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, vì vậy, tại khu vực Dự án sẽ không bố 

trí kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại.  
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Đồng Xoài III. Khu công nghiệp này đã được 

quy hoạch và xây dựng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, trong đó được thu hút nhóm ngành 

nghề chế biến nông, lâm sản, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp dệt may mặc, 

giày da, công nghiệp chế biến hàng tiêu dùng, sản xuất đồ nhựa, chế biến nhựa (sử dụng 

nguyên liệu sạch),…  

Dự án thuộc ngành nghề được thu hút đầu tư vào KCN Đồng Xoài III. Do đó, Dự 

án hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch. 

Tên Khu công nghiệp: Khu công nghiệp Đồng Xoài III. 

Địa chỉ: xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Bình Phước. 

KCN Đồng Xoài III đã được Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/2.000 theo Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh Bình Phước 

do Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Bình Phước làm chủ đầu tư hạ tầng. 

KCN Đồng Xoài III đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của Dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng và kinh doanh KCN Đồng 

Xoài III, diện tích 120,3 ha (thay đổi công nghệ xử lý nước thải và bổ sung ngành nghề 

thu hút đầu tư) tại xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước do Công ty Cổ phần 

đầu tư và kinh doanh nhà Bình Phước theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 

05/07/2021. 

Các ngành nghề được phép thu hút đầu tư trong KCN Đồng Xoài III bao gồm: 

- Ngành công nghiệp nhẹ 

+ Dệt, may, tơ, sợi (không nhuộm), thêu đan. 

+ Giày, da (không thuộc da), phụ kiện ngành giày. 

+ Sản phẩm điện tử, thiết bị tin học và linh kiện. 

+ Sản phẩm điện gia dụng và công nghiệp vật tư phụ tùng ngành điện gia dụng và 

công nghiệp. 

+ Thiết bị công nghệ thông tin và kỹ thuật cao, công nghệ sinh học. 

+ Sản xuất giấy, bao bì, chế bản, in ấn. 

+ Sản xuất vali, túi xách, dụng cụ thể dục thể thao, công nghệ sinh học. 

+ Các ngành công nghiệp nhẹ khác ít ô nhiễm môi trường. 

+ Thiết bị dụng cụ trường học và y tế. 

- Ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống 

+ Bánh, kẹo, nước giải khát, thuốc lá. 

+ Chế biến đông lạnh xuất khẩu. 

+ Chế biến nông sản (trừ chế biến bột mì và mủ cao su). 

+ Chế biến thức ăn chăn nuôi. 
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- Ngành công nghiệp hóa mỹ phẩm, hương liệu, dược phẩm: Không sản xuất hóa chất, 

thuốc BVTV. 

- Ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo. 

+ Cơ khí chế tạo máy động lực, máy móc thiết bị phụ tùng phục vụ nông nghiệp, 

công nghiệp, xây dựng. 

+ Công nghệ chế tạo ô tô, xe máy, xe đạp, phương tiện giao thông vận tải và các phụ 

tùng, linh kiện. 

- Ngành công nghiệp vật liệu xây dựng cao cấp và trang trí nội ngoại thất. 

- Sản xuất nhôm gia dụng và cao cấp. 

- Sản xuất hàng công nghệ phẩm, đồ chơi trẻ em. 

- Sản xuất đồ nhựa, chế biến nhựa (sử dụng nguyên liệu sạch). 

- Sản xuất hàng tiêu dùng, dụng cụ gia đình và thiết bị văn phòng. 

- Mây, tre, đồ gỗ mỹ nghệ. 

- Các ngành công nghiệp sành, sứ, thủy tinh. 

- Sản xuất đồ kim hoàn, giả kim hoàn (không có công đoạn xi mạ trong quy trình sản 

xuất). 

- Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa. 

- Sản xuất dầu thực vật. 

- Xay xát và sản xuất bột thô. 

- Sản xuất nước đá. 

- Sản xuất thú nhồi bông, sản xuất các loại dây bện và lưới (không có công đoạn 

nhuộm trong quy trình sản xuất). 

- Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác: mica, nguyên liệu cách âm, 

cách nhiệt. 

- Sản xuất các thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển, đồng hồ. 

- Sản xuất motor, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện. 

- Sản xuất giường, tủ, bàn ghế. 

- Sản xuất nhạc cụ. 

- Sản xuất khác: thiết bị bảo vệ an toàn như quần áo chống cháy, dây bảo hiểm, phao 

cứu sinh, mũ nhựa cứng. 

- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị và sản phẩm kim loại đúc sẵn. 

- Các ngành công nghiệp sạch. 

- Mực in. 

Ngoài ra, tỉnh Bình Phước có nhiều chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư phát 

triển ngành nghề đa dạng, chủ trương phát triển mạnh các KCN và có những chính sách 

thu hút đầu tư cho các nhà đầu tư khi vào KCN. Dự án đã được sự hỗ trợ của KCN Đồng 

Xoài III nói riêng và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước nói chung. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,  

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa từ mái công trình đi theo độ dốc mái chảy vào 

các máng xối và thông qua hệ thống ống dẫn xuống đất. Nước mưa chảy tràn trên mặt 

đường giao thông nội bộ, sân, cũng như qua bề mặt của dự án,… sẽ được lọc rác có kích 

thước lớn bằng các tấm lưới thép hoặc các song chắn rác tại hố ga trước khi chảy vào 

hệ thống cống thoát nước mưa, nước được đi vào hệ thống thu gom nước mưa kín và 

âm dưới nền đất được xây dựng xung quanh các công trình xây dựng với tổng chiều dài 

đường ống, mương thoát nước tại Nhà máy là 360 m, sử dụng đường ống BTCT có 

đường kính Ø300, Ø400, Ø600, 01 mương thu nước và 17 hố ga. Nước mưa từ nhà máy 

được đấu nối với cống thoát nước mưa của KCN Đồng Xoài III thông qua 01 điểm đấu 

nối trên đường số 2. 

 Bảng 3.1. Thống kê khối lượng đường ống, hố ga của hệ thống thu gom nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng Vật liệu 

1 Ống Ø=300 m 238 BTCT 

2 Ống Ø=400 m 81 BTCT 

3 Ống Ø=600 m 18 BTCT 

4 
Mương thu nước (DRC= 23m x 0,3m x 0,4m, 

nắp mương mạ kẽm) 
Cái 1 BTCT 

5 Hố ga thoát nước loại 1&2 (1m x 1m) Hố 17 BTCT 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của Nhà máy được bố trí dọc theo nhà máy và 

riêng biệt với tuyến thoát nước thải. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Công trình thu gom nước thải 

Hệ thống thoát nước thải được thu gom tách riêng với nước mưa và dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải của Nhà máy. 

Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt tại Nhà máy hiện nay được trình bày như hình 

sau: 
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Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước thải sinh hoạt tại nhà máy hiện nay 

Toàn bộ nước thải phát sinh tại Nhà máy bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải 

sản xuất (nước thải từ quá trình làm mát nhựa và nước thải từ hệ thống xử lý khí thải). 

- Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được xử lý bằng bể tự hoại 5 ngăn để xử lý 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B (Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Đồng 

Xoài III). Sau đó, nước thải được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Đồng Xoài III, để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi được thải 

ra nguồn tiếp nhận.  

Hệ thống đường ống thu gom nước thải sinh hoạt của Nhà máy có tổng chiều dài 

169 m, sử dụng đường ống PVC có đường kính Ø200 và 6 hố ga. Số lượng đường ống, 

hố ga của hệ thống thu gom nước thải của Dự án được thể hiện qua bảng sau:  

Bảng 3.2. Thống kê khối lượng đường ống, hố ga của hệ thống thu gom nước thải 

TT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Ống PVC Ø=200 m 169 

2 Hố ga (1m x 1m) Hố 6 

Nếu Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International không hoạt động 

sản xuất tại Nhà máy thì sẽ tiến hành cho đơn vị khác thuê nhà xưởng dư thừa. Công ty 

TNHH Việt Nam Fortune Technology International sẽ cho đơn vị thuê nhà xưởng sử 

dụng nhà vệ sinh (bên trong nhà xưởng) và 01 bể tự hoại 5 ngăn sẵn có để thu gom, xử 

lý nước thải sinh hoạt phát sinh; đơn vị thuê nhà xưởng sẽ tự chịu trách nhiệm trước 

phát luật nếu lượng nước thải này không đạt với tiêu chuẩn quy định. Trong trường hợp 

đơn vị thuê nhà xưởng cần có hệ thống xử lý nước thải thì đơn vị thuê nhà xưởng sẽ lắp 

đặt HTXL nước thải dạng bồn bể trong khu vực thuê để thu gom và xử lý. Vị trí đấu nối 

nước thải của đơn vị thuê nhà xưởng với KCN: Công ty TNHH Việt Nam Fortune 

Technology International, đơn vị thuê nhà xưởng sẽ phối hợp với Công ty CP Đầu tư 

kinh doanh nhà Bình Phước thoả thuận và bàn giao cho đơn vị thuê nhà xưởng vị trí đấu 

nối nước thải hiện hữu của Nhà máy khi đơn vị này hoạt động sản xuất (01 điểm nằm 

trên đường số 2 của KCN). 

Nước thải sinh hoạt 

Bể tự hoại 5 ngăn 

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) 

Đấu nối vào HTXL NT KCN Đồng Xoài III 

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột A) 
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Trong trường hợp đơn vị thuê nhà xưởng cần xây dựng HTXL nước thải tại Nhà 

máy, Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International sẽ điều chỉnh hồ sơ 

môi trường theo quy định pháp luật và các thủ tục khác có liên quan để hỗ trợ đơn vị đó. 

- Nước thải sản xuất 

Nước thải sản xuất của Nhà máy bao gồm nước thải từ quá trình làm mát nhựa và 

nước thải từ hệ thống xử lý khí thải. Tổng lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 5,35 

m3/lần xả/2 tuần (trong đó: lưu lượng nước thải từ quá trình làm mát nhựa là 4,8 m3/lần 

xả/2 tuần, lưu lượng nước thải từ hệ thống xử lý khí thải là 0,55 m3/lần xả/2 tuần). Tổng 

khối lượng cặn và bùn phát sinh khoảng 0,9 kg/ngày (trong đó: khối lượng cặn phát sinh 

từ quá trình làm mát nhựa ước tỉnh khoảng 0,2 kg/ngày, khối lượng bùn phát sinh từ hệ 

thống xử lý khí thải ước tỉnh khoảng 0,7 kg/ngày). 

Nước thải sẽ được lưu chứa trong 06 thùng phuy nhựa 1.000L, cặn thải và bùn thải 

sau khi lắng sẽ được thu gom hằng ngày vào các thùng chứa bằng nhựa chuyên dụng. 

Sau đó, hợp đồng với đơn vị có chức năng đem toàn bộ nước thải sản xuất, cặn thải và 

bùn thải từ quá trình xử lý khí thải đi xử lý theo đúng quy định hiện hành. 

Nước thải sản xuất (bao gồm nước thải từ quá trình làm mát, nước thải từ hệ thống 

xử lý khí thải), cặn thải và bùn thải từ quá trình xử lý khí thải sẽ được thu gom theo chất 

thải nguy hại. Công ty sẽ lưu trữ nước thải sản xuất, cặn thải và bùn thải tại kho chứa 

chất thải nguy hại trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý.  

Nếu Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International không hoạt động 

sản xuất tại Nhà máy thì sẽ tiến hành cho đơn vị khác thuê lại một phần nhà xưởng phía 

sau của Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International. Đơn vị thuê nhà 

xưởng sẽ có trách nhiệm lập hồ sơ môi trường cho dự án của họ, đánh giá tác động đối 

với nước thải sản xuất của dự án của họ và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động 

do nước thải sản xuất. Đơn vị thuê xưởng sẽ tự chịu trách nhiệm trước phát luật nếu 

lượng nước thải này không đạt với tiêu chuẩn quy định. Trong trường hợp đơn vị thuê 

nhà xưởng cần có hệ thống xử lý nước thải thì đơn vị thuê nhà xưởng sẽ lắp đặt HTXL 

nước thải dạng bồn bể trong khu vực thuê để thu gom và xử lý. Vị trí đấu nối nước thải 

của đơn vị thuê nhà xưởng với KCN: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology 

International, đơn vị thuê nhà xưởng sẽ phối hợp với Công ty CP Đầu tư kinh doanh nhà 

Bình Phước thoả thuận và bàn giao cho đơn vị thuê nhà xưởng vị trí đấu nối nước thải 

hiện hữu của Nhà máy khi đơn vị này hoạt động sản xuất (01 điểm nằm trên đường số 

2 của KCN). 

Trong trường hợp đơn vị thuê nhà xưởng cần xây dựng HTXL nước thải tại Nhà 

máy, Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International sẽ điều chỉnh hồ sơ 

môi trường theo quy định pháp luật và các thủ tục khác có liên quan để hỗ trợ đơn vị đó. 

Sơ đồ thu gom nước thải sản xuất tại nhà máy hiện nay được trình bày như hình 

sau: 
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Hình 3.2. Sơ đồ thu gom nước thải sản xuất tại nhà máy hiện nay 

b. Công trình thoát nước thải 

Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được xử lý bằng 02 bể tự hoại 5 ngăn (với 

tổng thể tích 31,24 m3) để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B (Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải của KCN Đồng Xoài III). Sau đó, nước thải được dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của KCN Đồng Xoài III. Hệ thống đường ống thu gom nước thải 

sinh hoạt của Nhà máy sử dụng đường ống PVC có đường kính Ø200 với tổng chiều dài 

169 m và được đấu nối với cống thoát nước thải của KCN Mưng Hưng – Hàn Quốc 

thông qua 1 điểm đấu nối trên đương số 2. 

Số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thu gom nước thải của Dự án được thể 

hiện qua bảng sau:  

Bảng 3.3. Thống kê khối lượng đường ống, hố ga của hệ thống thu gom nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Ống PVC Ø=200 m 169 

2 Hố ga (1m x 1m) hố 6 

c. Điểm xả nước thải sau xử lý 

Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được xử lý bằng 02 bể tự hoại 5 ngăn (với 

tổng thể tích 31,24m3), sau đó, sẽ được đấu nối với cống thoát nước thải của KCN Đồng 

Xoài III thông qua 1 điểm đấu nối trên đương số 2. 

Hố ga đấu nối có kích thước: 1m x 1m. 

Điểm đấu nối đã được KCN Đồng Xoài III quy hoạch phù hợp về yêu cầu kỹ thuật 

cho toàn bộ các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình 

Phước phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3248/QĐ-

UBND ngày 29/12/2021. 

1.3. Xử lý nước thải  

1.3.1. Nước thải sinh hoạt 

Để giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp 

sau: 

Nước thải từ quá 

trình làm mát  

Đơn vị có chức 

năng thu gom và xử 

lý 

Nước thải từ 

HTXL khí thải 
Cặn thải, 

bùn thải 
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- Tách riêng hệ thống thu gom nước thải với hệ thống thu gom nước mưa. 

- Thu gom toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh không để phát tán ra ngoài. 

- Sử dụng bể tự hoại 5 ngăn để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh. 

- Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh sẽ được thu gom và xử lý bằng 

bể tự hoại 5 ngăn để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. Sau đó, nước thải 

được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của KCN Đồng Xoài III tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

trước khi được thải ra nguồn tiếp nhận. Vị trí đấu nối: 01 điểm nằm trên đường số 2 

của KCN Đồng Xoài III. 

Cấu tạo bể tự hoại 5 ngăn được trình bày trong Hình 3.3. 

 

Hình 3.3. Cấu tạo bể tự hoại 5 ngăn 

Nguyên lý hoạt động: 

Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân sẽ được thu gom về bể tự hoại 5 ngăn 

để xử lý. Nước thải vào bể tự hoại đầu tiên sẽ qua ngăn chứa và phân hủy cặn. Tại ngăn 

này, các cặn rắn được giữa lại và phân hủy một phần với hiệu suất khoảng 20% dưới tác 

dụng của vi sinh vật kỵ khí.  
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Nước tiếp tục qua 2 ngăn lắng có tấm chắn hoặc đường ống hướng hướng dòng để 

loại bỏ cặn lắng (nhiệm vụ chính) và phân hủy 1 phần các chất hữu cơ trong nước thải 

(nhiệm vụ phụ). Việc bố trí 2 ngăn lắng và tấm chắn (hoặc đường ống hướng dòng) 

nhằm kéo dài đường đi của nước, tối ưu hóa thể tích hoạt động của các ngăn lắng. 

Nước tiếp tục qua 2 ngăn lọc sinh học kỵ khí. Hai ngăn lọc kỵ khí này cũng được 

bố trí tấm chắn hoặc đường ống hướng dòng nhằm kéo dài đường đi của nước, tối ưu 

hóa thể tích hoạt động của các ngăn lắng. Tại ngăn sinh học kỵ khí có bố trí hệ thống 

vật liệu đệm làm giá thể cho vi sinh vật kỵ khí bám dính, phân phối đều trong nước và 

tăng cường khả năng tiếp xúc với nước thải. Dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí trong 

nước thải, các chất hữu cơ hòa tan trong nước bị loại bỏ. 

Bể tự hoại có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Sau bể tự 

hoại, hàm lượng chất hữu cơ (BOD, COD) và dinh dưỡng (nitơ, phospho) giảm khoảng 

80%; dầu mỡ động thực vật giảm khoảng 90%; chất rắn lơ lửng giảm khoảng 95%.  

Nước thải được xử lý bằng bể tự hoại 5 ngăn đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước của KCN Đồng Xoài III.  

Kiểm chứng thể tích bể tự hoại: 

- Kích thước ngăn lưu bùn: W1 = A x N x tb/1000 (m3) 

Trong đó:   

A: Hệ số phát thải cặn lắng: A = 0,4 lít/người/ngày 

N: Số nhân viên: N = 250 

t1: Thời gian lưu bùn: 60 – 720 ngày, chọn t = 90 ngày  

W1 = 9,0 m3, Chọn W1 = 9,0 m3  

- Kích thước mỗi ngăn lắng: W2 = W3 = Q * t2 

Trong đó:   

Q: Lưu lượng nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh vào hầm tự hoại xử lý, không bao 

gồm nước rửa chân tay của công nhân, với định mức 9 lít/người/ca (TCVN 

4513:1988/BXD Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế). Lượng nước thải qua bể tự 

hoại là: Q = 2,3 m3/ngày. 

t2: thời gian lưu nước, t2 = 2 ngày 

W2 = 4,6 m3, Chọn W2 = W3 = 4,6 m3. 

- Kích thước mỗi ngăn lọc sinh học kỵ khí: W2 = W3 = Q * t2 

Trong đó:  

Q: Lưu lượng nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh vào hầm tự hoại xử lý, không bao 

gồm nước rửa chân tay của công nhân, với định mức 9 lít/người/ca (TCVN 

4513:1988/BXD Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế). Lượng nước thải qua bể tự 

hoại là: Q = 2,3 m3/ngày. 

t2: thời gian lưu nước, t2 = 2 ngày 

W2 = 4,6 m3, Chọn W2 = W3 = 4,6 m3 
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Tổng thể tích bể tự hoại cần thiết: W = W1 + 2W2 + 2W3 = 27,4 m3.  

Vậy bể tự hoại 5 ngăn có tổng thể tích lớn hơn 27,4 m3 để đáp ứng được yêu cầu 

xử lý nước thải cho công nhân làm việc tại nhà máy. Hiện tại, Nhà máy đã có 02 bể tự 

hoại 5 ngăn hiện hữu với tổng dung tích là 31,24 m3 (trong đó 01 bể tự hoại bố trí tại 

nhà vệ sinh cho công nhân bên trong nhà xưởng và 01 vể tự hoại bố trí tại nhà vệ sinh 

của văn phòng, dung tích mỗi bể tự hoại là 15,62 m3), đảm bảo khả năng xử lý nước thải 

sinh hoạt của 250 công nhân tại Nhà máy. Do đó, Công ty sẽ tiếp tục sử dụng các bể tự 

hoại này để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình sản xuất của Nhà máy. 

Hệ thống đường ống thu gom nước thải sinh hoạt của Dự án có tổng chiều dài 169 

m, sử dụng đường ống PVC có đường kính Ø200.  

Hố ga đấu nối nước thải với KCN sau bể tự hoại được bố trí trên đường số 2 của 

KCN Đồng Xoài III, có kết cấu BTCT với kích thước 1m x 1m x 1m. 

Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút bùn phát sinh từ bể tự hoại, 

vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

Thông số kỹ thuật bể tự hoại 5 ngăn hiện hữu được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật của bể tự hoại hiện hữu tại Nhà máy 

TT Tên hạng mục 
Kích thước 

Kết cấu 
Dài (m) Rộng (m) Cao (m) Thể tích (m3) 

1 Ngăn chứa 2 1,65 2,1 6,93 BTCT 

2 Ngăn lắng 1,75 0,8 2,1 2,94 BTCT 

3 Ngăn lắng 1,75 0,8 2,1 2,94 BTCT 

4 Ngăn lọc 1,75 0,6 2,1 2,21 BTCT 

5 Ngăn lọc 0,6 0,5 2,1 0,6 BTCT 

Thể tích 1 bể tự hoại 15,62 - 

Tổng thể tích 2 bể tự hoại 31,24 - 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022 

* Hiệu quả xử lý của bể tự hoại 05 ngăn sử dụng tại Nhà máy: 

Bảng 3.5. Hiệu quả xử lý của bể tự hoại 05 ngăn sử dụng tại Nhà máy 

TT Hạng mục Hiệu quả xử lý Nồng độ 
QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột B 

1 

Nồng độ thiết 

kế ban đầu 

nước thải sinh 

hoạt 

- 

TSS: 220 mg/L 

BOD5: 190 mg/L 

COD: 500 mg/L 

Tổng Coliform: 

10.000 MPN/100ml 

TSS: 100 mg/L 

BOD5: 50 mg/L 

COD: 150 mg/L 

Tổng Coliform: 

5.000MPN/100ml 
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TT Hạng mục Hiệu quả xử lý Nồng độ 
QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột B 

2 
Bể tự hoại 5 

ngăn 

TSS: 95% 

BOD5: 80% 

COD: 80% 

Tổng Coliform: 

0% 

TSS: 10 mg/L 

BOD5: 38 mg/L 

COD: 100 mg/L 

Tổng Coliform: 

10.000 MPN/100ml 

TSS: 100 mg/L 

BOD5: 50 mg/L 

COD: 150 mg/L 

Tổng Coliform: 5.000 

MPN/100ml 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022 

Nếu Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International không hoạt động 

sản xuất tại Nhà máy thì sẽ tiến hành cho đơn vị khác thuê lại một phần nhà xưởng phía 

sau của Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International. Công ty TNHH 

Việt Nam Fortune Technology International sẽ cho đơn vị thuê nhà xưởng sử dụng nhà 

vệ sinh (bên trong nhà xưởng) và 01 bể tự hoại 5 ngăn sẵn có để thu gom, xử lý nước 

thải sinh hoạt phát sinh; đơn vị thuê nhà xưởng sẽ tự chịu trách nhiệm trước phát luật 

nếu lượng nước thải này không đạt với tiêu chuẩn quy định. Trong trường hợp đơn vị 

thuê nhà xưởng cần có hệ thống xử lý nước thải thì đơn vị thuê nhà xưởng sẽ lắp đặt 

HTXL nước thải dạng bồn bể trong khu vực thuê để thu gom và xử lý. Vị trí đấu nối 

nước thải của đơn vị thuê nhà xưởng với KCN: Công ty TNHH Việt Nam Fortune 

Technology International, đơn vị thuê nhà xưởng sẽ phối hợp với Công ty CP Đầu tư 

kinh doanh nhà Bình Phước thoả thuận và bàn giao cho đơn vị thuê nhà xưởng vị trí đấu 

nối nước thải hiện hữu của Nhà máy khi đơn vị này hoạt động sản xuất (01 điểm nằm 

trên đường số 2 của KCN). 

Trong trường hợp đơn vị thuê nhà xưởng cần xây dựng HTXL nước thải tại Nhà 

máy, Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International sẽ điều chỉnh hồ sơ 

môi trường theo quy định pháp luật và các thủ tục khác có liên quan để hỗ trợ đơn vị đó. 

1.3.2. Nước thải sản xuất 

Trong quá trình sản xuất của Dự án có phát sinh nước thải sản xuất từ quá trình 

làm mát nhựa và nước thải từ hệ thống xử lý khí thải. 

- Nước thải từ quá trình làm mát nhựa: 

Công ty sẽ đầu tư 4 máy ép đùn tạo hạt để phục vụ quá trình sản xuất. Tổng lượng 

nước cấp ban đầu cho các bể chứa nước làm mát nhựa khoảng 8 m3/lần/2 tuần. Theo 

kinh nghiệm sản xuất tại Nhà máy khác có ngành nghề tương tự của Chủ đầu tư, nước 

trong bể chứa nước làm mát nhựa sẽ được tuần hoàn sử dụng trong vòng 2 tuần, mỗi 

ngày Chủ đầu tư sẽ châm thêm cho các bể chứa nước làm mát nhựa một lượng nước 

khoảng 3,2 m3/ngày thất thoát do bay hơi và bơm cặn (chiếm khoảng 40% tổng lượng 

nước cấp ban đầu - dựa theo theo kinh nghiệm sản xuất tại Nhà máy khác có ngành nghề 

tương tự của Chủ đầu tư). 

Như vậy, lượng nước thải ước tính khoảng 60% tổng lượng nước cấp ban đầu và 

khối lượng cặn phát sinh trong quá trình làm mát nhựa chiểm khoảng 0,0008% khối 

lượng nguyên liệu sử dụng; vì vậy, lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 4,8 m3/lần xả/2 

tuần, khối lượng cặn phát sinh ước tỉnh khoảng 0,2 kg/ngày. 
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Theo Hợp đồng thuê hệ thống làm mát nước ngày 01/12/2021 giữa Công ty TNHH 

Việt Nam Haisitc Technology và Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology 

International, nước trong từng bể chứa nước làm mát nhựa của Công ty sẽ được bơm về 

hệ thống làm mát nước tập trung của Công ty TNHH Việt Nam Haisitc Technology để 

giải nhiệt thông qua đường ống dẫn bố trí phía sau nhà xưởng của 2 công ty, sau đó bơm 

tuần hoàn trở lại các bể chứa nước làm mát nhựa của Công ty TNHH Việt Nam Fortune 

Technology International để tiếp tục sử dụng cho quá trình làm mát nhựa của dây chuyền 

sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch thông qua đường 

ống dẫn. Nước bơm về hệ thống làm mát nước thuê từ Công ty TNHH Việt Nam Haisitc 

Technology là phần nước trong của bể chứa, mục đích nhằm giải nhiệt nước cấp cho 

quá trình làm mát nhựa của Công ty. 

Sau 2 tuần sử dụng, Công ty sẽ dừng việc dẫn nước về hệ thống làm mát nước thuê 

từ Công ty TNHH Việt Nam Haisitc Technology. Nước thải phát sinh sẽ được lưu chứa 

trong 05 thùng phuy nhựa 1.000L, cặn thải sau khi lắng sẽ được thu gom hằng ngày vào 

các thùng chứa bằng nhựa chuyên dụng. Sau đó, hợp đồng với đơn vị có chức năng đem 

toàn bộ nước thải sản xuất, cặn thải đi xử lý theo đúng quy định hiện hành. Nước thải 

phát sinh trong quá trình làm mát nhựa do Công ty TNHH Việt Nam Fortune 

Technology International chịu trách nhiệm thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức 

năng vận chuyển và xử lý. 

- Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải: 

Công ty sẽ lắp đặt 01 HTXL khí thải từ quá trình ép đùn nhựa. Hệ thống có 01 bể 

chứa nước với dung tích khoảng 0,79 m3. Lượng nước cấp ban đầu cho bể chứa nước 

khoảng 0,79 m3/lần/2 tuần. 

Theo kinh nghiệm sản xuất tại Nhà máy khác có ngành nghề tương tự của Chủ đầu 

tư, nước trong bể chứa nước được tuần hoàn sử dụng trong 2 tuần, mỗi ngày Chủ đầu tư 

sẽ châm thêm cho bể chứa nước một lượng nước khoảng 0,24 m3/ngày thất thoát do bay 

hơi và bơm cặn (chiếm khoảng 30% tổng lượng nước cấp ban đầu - dựa theo kinh 

nghiệm của đơn vị thiết kế hệ thống xử lý khí thải của Dự án). 

Như vậy, lượng nước thải ước tính khoảng 70% tổng lượng nước cấp ban đầu và 

khối lượng cặn phát sinh trong quá trình làm mát nhựa chiểm khoảng 0,0027% khối 

lượng nguyên liệu sử dụng; vì vậy, lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 0,55 m3/lần 

xả/2 tuần, khối lượng cặn phát sinh ước tỉnh khoảng 0,7 kg/ngày. 

Nước thải sẽ được lưu chứa trong 06 thùng phuy nhựa 1.000L, cặn thải và bùn thải 

sau khi lắng sẽ được thu gom hằng ngày vào các thùng chứa bằng nhựa chuyên dụng. 

Sau đó, hợp đồng với đơn vị có chức năng đem toàn bộ nước thải sản xuất, bùn thải đi 

xử lý như chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành. 

Tần suất thu gom và chuyển giao nước thải sản xuất (bao gồm nước thải từ quá 

trình làm mát, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải), cặn thải và bùn thải cho đơn vị có 

chức năng vận chuyển và xử lý: thay đổi dựa trên tình hình phát sinh chất thải thực tế 

khi hoạt động chính thức, khoảng 1 tháng/lần. 

Nước thải sản xuất (bao gồm nước thải từ quá trình làm mát, nước thải từ hệ thống 

xử lý khí thải), cặn thải và bùn thải từ quá trình xử lý khí thải sẽ được thu gom theo chất 
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thải nguy hại. Công ty sẽ lưu trữ nước thải sản xuất, cặn thải và bùn thải tại kho chứa 

chất thải nguy hại trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý. 

Nếu Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International không hoạt động 

sản xuất tại Nhà máy thì sẽ tiến hành cho đơn vị khác thuê nhà xưởng dư thừa. Đơn vị 

thuê nhà xưởng sẽ có trách nhiệm lập hồ sơ môi trường cho dự án của họ, đánh giá tác 

động đối với nước thải sản xuất của dự án của họ và đề xuất các biện pháp giảm thiểu 

tác động do nước thải sản xuất. Đơn vị thuê xưởng sẽ tự chịu trách nhiệm trước phát 

luật nếu lượng nước thải này không đạt với tiêu chuẩn quy định. Trong trường hợp đơn 

vị thuê nhà xưởng cần có hệ thống xử lý nước thải thì đơn vị thuê nhà xưởng sẽ lắp đặt 

HTXL nước thải dạng bồn bể trong khu vực thuê để thu gom và xử lý. Vị trí đấu nối 

nước thải của đơn vị thuê nhà xưởng với KCN: Công ty TNHH Việt Nam Fortune 

Technology International, đơn vị thuê nhà xưởng sẽ phối hợp với Công ty CP Đầu tư 

kinh doanh nhà Bình Phước thoả thuận và bàn giao cho đơn vị thuê nhà xưởng vị trí đấu 

nối nước thải hiện hữu của Nhà máy khi đơn vị này hoạt động sản xuất (01 điểm nằm 

trên đường số 2 của KCN). 

Trong trường hợp đơn vị thuê nhà xưởng cần xây dựng HTXL nước thải tại Nhà 

máy, Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International sẽ điều chỉnh hồ sơ 

môi trường theo quy định pháp luật và các thủ tục khác có liên quan để hỗ trợ đơn vị đó. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Bụi, khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào nhà máy 

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển, Công ty đã 

thực hiện các biện pháp sau: 

❖ Biện pháp quản lý: 

- Đối với xe chở hàng của nhà máy, người phụ trách lái xe phải được học đầy đủ các 

luật về giao thông và các quy định về vận chuyển. Lái xe được giao trách nhiệm 

chăm sóc và quản lý xe cụ thể. 

- Đối với các phương tiện là xe máy ra vào nhà máy phải tắt máy, dắt bộ. 

- Khi ký hợp đồng vận chuyển yêu cầu các chủ xe phải đảm bảo về tình trạng kỹ thuật 

của xe, trình độ lái xe, chấp hành các quy định về môi trường cũng như các quy định 

khác về vận chuyển hàng hóa và giao thông. 

- Vệ sinh, thu dọn đất cát trong khuôn viên. 

- Phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do khả năng hấp thu nhiệt của bê tông gây 

ra, nhất là vào mùa nắng.  

- Trồng cây xanh xung quanh nhà máy nhằm hạn chế phát tán bụi và khí thải ra môi 

trường, đồng thời tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu khu vực nhà máy. 

❖ Biện pháp kỹ thuật: 

- Xe của nhà máy được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng đúng kỹ thuật, đảm bảo 

các thông số khói thải của xe đạt yêu cầu quy định về môi trường.  
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- Xe chở đúng tải trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giao thông như 

chằng, neo đảm bảo an toàn, thời gian lưu thông, phủ bạt chống bụi, không bóp còi 

nơi cần yên tĩnh. 

- Công ty sẽ tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ các 

phương tiện vận tải đang áp dụng hiệu quả. Công ty cam kết tuân thủ các biện pháp 

quản lý và kỹ thuật đã đề ra để không gây ô nhiễm trong không khu xung quanh. 

2.2. Bụi từ quá trình sản xuất 

a. Bụi từ quá trình tập kết, bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm 

Để giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên liệu, Công ty 

sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động bao gồm: 

- Nguyên liệu nhập về, sản phẩm xuất xưởng của nhà máy đã được đóng gói theo đúng 

quy cách, cẩn thận. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như găng tay, khẩu trang,…  

- Nhà xưởng bố trí các cụm gạch bông gió, tạo điều kiện thông gió tự nhiên và giảm 

thiểu bụi bên trong khu vực sản xuất trong quá trình tập kết, bốc xếp nguyên liệu, 

sản phẩm.  

- Hệ thống giao thông, sân đường nội bộ, kho chứa đã được bê tông hóa. 

- Duy trì diện tích cây xanh khu vực bao quanh phân xưởng sản xuất để cải thiện điều 

kiện vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí. 

b. Bụi và hơi nhựa từ quá trình nạp liệu và ép đùn tạo hạt 

Để giảm thiểu bụi và hơi nhựa phát sinh từ quá trình nạp liệu và ép đùn tạo hạt, 

Công ty sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Nhà xưởng được xây dựng thoáng mát, tạo điều kiện thông gió tự nhiên tại khu vực. 

- Xung quanh nhà xưởng trồng cây xanh để điều hòa vi khí hậu và tạo cảnh quan cho 

khu vực nhà máy. 

- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy đùn hoạt động hiệu quả. 

- Bố trí khu vực ép đùn tạo hạt riêng biệt. 

- Các công nhân làm việc tại các khu vực này phải được trang bị đầy đủ thiết bị bảo 

hộ lao động, khẩu trang. Công ty tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt công tác thực 

hiện, tránh trường hợp công nhân được trang bị nhưng không thực hiện. 

- Công ty cam kết chất lượng môi trường không khí khu vực sản xuất nằm trong giới 

hạn cho phép của QCVN 03:2019/BYT, Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết 

định 3733/2002/QĐ-BYT và các quy định hiện hành. 

- Công ty sẽ lắp đặt 01 hệ thống thu gom và xử lý bụi từ quá trình nạp liệu và hơi nhựa 

từ quá trình ép đùn tạo hạt.  

Quy trình công nghệ hệ thống xử lý bụi và hơi nhựa từ quá trình nạp liệu và ép đùn 

tạo hạt được trình bày như sau: 
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Hình 3.4. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý bụi và hơi nhựa từ quá trình nạp liệu 

và ép đùn tạo hạt 

Thuyết minh quy trình 

Công ty sẽ bố trí 8 chụp hút tại khu vực ép đùn tạo hạt. Chụp hút là dạng cố định 

và lắp đặt trong không gian kín (đảm bảo thu gom triệt để bụi và hơi nhựa phát sinh), 

được bố trí tại các máy ép đùn tạo hạt, chụp hút sẽ hút bụi và hơi nhựa đi vào hệ thống 

xử lý bụi và hơi nhựa để thu gom và xử lý.  

Đường ống thu gom sẽ dẫn dòng khí gồm bụi và hơi nhựa về tháp hấp thụ. Tại tháp 

hấp thụ, dung dịch nước được cấp vào tháp nhằm loại bỏ các khí ô nhiễm trong khí thải 

như bụi. Dòng khí thải đi từ dưới lên, dòng dung dịch đi từ trên xuống tiếp xúc với dòng 

khí trong khoảng không gian của tháp. Tại đây, bụi bị lôi cuốn, hấp thụ vào dòng dung 

dịch. Mặt khác, nhiệt từ khí thải cũng giảm xuống đáng kể nhờ quá trình phun nước tại 

khoảng không gian rỗng của tháp. Dòng dung dịch được thu về bể chứa dung dịch hấp 

thụ nằm trong tháp và tuần hoàn bơm lên để xử lý khí thải. Dung dịch hấp thụ (nước) 

được định kỳ bổ sung vào bể chứa dung dịch hấp thụ để bổ sung cho lượng phản ứng và 

bay hơi. Dung dịch hấp thụ trong quá trình xử lý được tuần hoàn tái sử dụng và định kỳ 

thu gom và xử lý theo quy định.  

Tiếp đó, dòng khí từ tháp hấp thụ sẽ được dẫn về thùng lọc than hoạt tính của hệ 

thống xử lý hơi nhựa. Thùng lọc than hoạt tính có dạng trình hình chữ nhật bên trong có 

chứa than hoạt tính. Các phân tử khí, mùi sẽ bị giữ lại trong các lỗ trống của lớp than 

hoạt tính. Sau đó, dòng khí sẽ được quạt hút đưa lên ống thoát phát thải ra ngoài môi 

trường đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B với Kv=1 và Kp = 1 và QCVN 

20:2009/BTNMT. 

Bụi và hơi nhựa 

Chụp hút  

Quạt hút 

Môi trường xung quanh  

(Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 1, Kv = 1  

và QCVN 20:2009/BTNMT) 

Tháp hấp thụ  

Thùng lọc than hoạt tính 

Ống thoát 
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Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình của hệ thống xử lý bụi và hơi nhựa từ 

quá trình ép đùn được trình bày như sau: 

Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình của HTXL bụi và hơi nhựa từ quá 

trình nạp liệu và ép đùn tạo hạt 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Chụp hút 
Kích thước: D x R x C = 0,6m x 0,5m x 0,6m 

Vật liệu: Inox 201 
08 cái 

2 Tháp hấp thụ 
Kích thước: ĐK x C = 1,5m x 4,5m 

Vật liệu: Inox 304 
01 cái 

3 Quạt hút 
Công suất: 20HP 

Lưu lượng: 20.000 m3/giờ 
01 cái 

4 
Thùng lọc than 

hoạt tính 

Kích thước: D x R x C = 0,78m x 0,7m x 1,32m 

Vật liệu: Tôn kẽm 

Than hoạt tính: 2 lớp, mỗi lớp dày 20 mm. 

01 cái 

5 Ống thoát 
Đường kính: 0,6 m 

Chiều cao ống thoát: 10 m (cách mặt đất 2 m) 
01 cái 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022 

- Sơ đồ minh họa: (Đính kèm phụ lục). 

- Các loại hóa chất, chất xúc tác sử dụng:  

Tại khu vực nạp liệu và ép đùn tạo hạt, Chủ đầu tư đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi 

và hơi nhựa từ quá trình nạp liệu và ép đùn tạo hạt bằng biện pháp sử dụng tháp hấp thụ 

và thùng lọc than hoạt tính. Lượng than than hoạt tính sử dụng cho hệ thống xử lý bụi 

và hơi nhựa từ quá trình nạp liệu và ép đùn tạo hạt khoảng 66 kg/năm. 

- Định mức tiêu hao điện năng:  

Định mức tiêu hao điện năng ở hệ thống xử lý bụi và hơi nhựa từ quá trình nạp liệu 

và ép đùn tạo hạt khoảng 15.000 kWh. 

3. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Đơn vị thuê nhà xưởng sẽ có trách nhiệm lập hồ sơ môi trường cho Dự án của họ, 

đánh giá tác động, đề xuất và thực hiện các biện pháp ô nhiễm do chất thải rắn và chất 

thải nguy hại. Đơn vị thuê xưởng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quy 

định về bảo vệ môi trường.  

Chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phát sinh từ Nhà máy 

sẽ được thu gom. Sau đó, vận chuyến đến kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và kho chất thải nguy hại tại địa chỉ lô 2 và lô 7 cụm A5, Khu công nghiệp Đồng 

Xoài III, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (Nhà máy khác thuộc 

đồng sở hữu của Chủ đầu tư) để lưu trữ. 
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Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International cam kết quản lý toàn 

bộ chất thải rắn và chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi 

trường, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án 

được tính dựa trên cơ sở sau: 

- Định mức chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 0,52 kg/người/ngày 

(Theo Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường - Chuyên đề Quản lý Chất thải rắn sinh hoạt). 

- Số lượng công nhân là 250 người làm việc tại Công ty, vì vậy, lượng chất thải sinh 

hoạt phát sinh của Công ty khoảng 130 kg/ngày. 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt, Công ty sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 

Công ty sẽ sử dụng các thùng chứa chuyên dụng bằng nhựa, có nắp đậy kín có dung 

tích từ 120 L – 240 L bố trí tại nhà xưởng, văn phòng để lưu chứa tạm thời chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh. 

- Chất thải rắn sinh hoạt từ các thùng chứa này được thu gom về khu vực tập kết chất 

thải rắn sinh hoạt có diện tích 5 m2. Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt có mái 

che để lưu trữ trong thời gian chờ đơn vị có chức năng đến thu gom. Với sức chứa 

khoảng 10 m3 rác thải sinh hoạt tương đương 2,9 tấn rác (tỷ trọng CTR sinh hoạt lựa 

chọn là 290,7 kg/m3 (Nguồn từ Giáo trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt – TS. 

Nguyễn Trung Việt, TS Trần Thị Mỹ Diệu)). Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 

130 kg/ngày, khả năng tiếp nhận của khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt là hoàn 

toàn có thể. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đem đi xử lý tuân thủ các 

quy định hiện hành. Tần suất thu gom và vận chuyển: 1 ngày/lần. 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Ước tính khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh khoảng 

15.075,3 kg/tháng. 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn công nghiệp thông thường, Công ty sẽ áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại Nhà 

máy. Sau đó, vận chuyến đến kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường tại 

địa chỉ lô 2 và lô 7 cụm A5, Khu công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (Nhà máy khác thuộc đồng sở hữu của Chủ dự án, 

theo Hợp đồng thuê xưởng giữa Công ty TNHH Đồ nội thất Thông Minh và Công 

ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International) để lưu trữ. 
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- Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường tại địa chỉ lô 2 và lô 7 cụm A5, 

Khu công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước, có tổng diện tích 64,41 m2, có mái che, kết cấu tường gạch, nền chống thấm. 

Nhà máy sẽ được bàn giao một phần khu vực trong kho chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thường này với diện tích khoảng 30 m2 để lưu trữ chất thải phát sinh. 

Với sức chứa khoảng 60 m3 chất thải tương đương 8 tấn rác (tỷ trọng CTR công 

nghiệp thông thường có thành phần chính là nhựa thải là 130,5 kg/m3. Chất thải rắn 

công nghiệp thông thường phát sinh tại Nhà máy khoảng 15.075,3 kg/tháng, tương 

đương 0,58 tấn/ngày, khả năng tiếp nhận của kho chứa chất thải rắn công nghiệp 

thông thường này là hoàn toàn có thể. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định.  

4. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

❖ Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động của nhà máy chủ yếu bao 

gồm: Giẻ lau dính dầu nhớt, chất thải nguy hại; bóng đèn huỳnh quang thải; bao bì cứng 

thải bằng kim loại; bao bì cứng thải bằng nhựa; bao bì mềm thải; dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn tổng hợp thải; than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải; cặn 

từ hệ thống xử lý khí thải và nước thải có các thành phần nguy hại; keo thu gom từ thiết 

bị lọc...  

Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động tại Nhà máy được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.7. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã số 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 1 

2 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 5 

3 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 17 02 03 3 

4 Pin, ắc quy thải Rắn 19 06 01 2 

5 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 123,1 

5 
Bao bì cứng thải bằng kim loại (thùng đựng 

phụ gia) 
Rắn 18 01 02 123,1 

8 
Than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử 

lý khí thải 
Rắn 12 01 04 16,7 

9 

Nước thải có thành phần nguy hại (nước thải 

từ quá trình làm mát nhựa, nước thải từ hệ 

thống xử lý khí thải) 

Lỏng 16 10 01 10.700 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã số 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/tháng) 

11 
Cặn thải từ quá trình làm hát nhựa và bùn thải 

từ quá trình xử lý khí thải 
Bùn 03 02 08 24,34 

Tổng cộng 10.998,24 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022 

❖ Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Để giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp 

sau: 

- Thu gom toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy. Sau đó, vận chuyến 

đến kho chứa chất thải nguy hại tại địa chỉ Lô 2 và lô 7 cụm A5, Khu công nghiệp 

Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (Nhà máy 

khác thuộc đồng sở hữu của Chủ dự án, theo Hợp đồng thuê xưởng giữa Công ty 

TNHH Đồ nội thất Thông Minh và Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology 

International) để lưu trữ. 

- Kho lưu trữ chất thải nguy hại tại địa chỉ lô 2 và lô 7 cụm A5, Khu công nghiệp Đồng 

Xoài III, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, được bố trí riêng 

biệt, đúng theo quy định, có tổng diện tích 71,25 m2, có mái che, kết cấu tường gạch, 

nền chống thấm. Nhà máy sẽ được bàn giao một phần khu vực trong kho chứa chất 

thải nguy hại này với diện tích khoảng 15 m2 để lưu trữ chất thải phát sinh.Với sức 

chứa khoảng 30 m3 chất thải tương đương 7 tấn rác. Chất thải nguy hại phát sinh tại 

Nhà máy khoảng 10.998,24 kg/tháng, tương đương 0,42 tấn/ngày, khả năng tiếp 

nhận của kho chứa chất thải nguy hại này là hoàn toàn có thể. 

- Thu gom và phân loại chất thải nguy hại vào 05 thùng chứa riêng biệt bằng nhựa có 

dung tích là 120 lít và 06 thùng phuy nhựa 1.000 lít có dán nhãn. 

- Lưu trữ chất thải nguy hại tại kho chứa có nền gạch chống thấm, mái che, tường bao, 

có gờ, rãnh, rốn thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng trong trường hợp tràn đổ, có 

đầy đủ các phương tiện PCCC và có dán nhãn chất thải nguy hại,... theo đúng quy 

định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy 

định.  

- Chủ đầu tư thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn 

thải CTNH theo đúng yêu cầu kỹ thuật của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường, 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 
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5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Để giảm thiểu tiếng ồn và độ rung từ hoạt động sản xuất, Công ty sẽ thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Lắp đặt máy móc thiết bị mới có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va 

chạm, giảm thiểu tiếng ồn; 

- Tiến hành kiểm tra, bôi trơn và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị, định kỳ 3 tháng 

bôi trơn dầu máy; 

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành đăng ký kiểm tra giám định máy móc thiết bị hàng năm đế 

tránh các sự cố liên quan, các máy móc đã lắp đặt sẽ được bảo dưỡng thường xuyên; 

- Trồng cây xanh có tán xung quanh dự án, diện tích cây xanh đạt 20% so với tổng 

diện tích của dự án. 

- Tuân thủ QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - Giá trị 

tại nơi làm việc; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Sự cố bể tự hoại 

Để phòng ngừa sự cố bể tự hoại, Công ty đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu, cụ 

thể như sau: 

❖ Biện pháp phòng ngừa: 

- Định kỳ hợp đồng hút bùn thải từ bể tự hoại. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc 

nghẽn. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với bể tự hoại. 

- Bổ sung men vi sinh cho bể tự hoại. 

❖ Biện pháp ứng phó: 

- Ngưng sử dụng nhà vệ sinh. 

- Cần liên hệ cho đơn vị hút bùn quá tải trong bể. 

- Sử dụng men vi sinh pha chế theo nồng độ để giảm mùi hôi. 

b. Sự cố từ hệ thống xử lý hơi nhựa 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý hơi nhựa từ quá trình nạp liệu và ép 

đùn tạo hạt, Công ty đã thực hiện các biện pháp như sau: 

❖ Biện pháp phòng ngừa: 
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- Hệ thống được thiết kế và lắp đặt với hệ số an toàn đối với thiết bị và vật liệu cao, 

để giảm thiểu tối đa việc xảy ra sự cố hư hỏng thiết bị và đường ống. 

- Hệ thống được lập trình vận hành tự động, có hệ thống cảnh báo nguy cơ sự cố xảy 

ra, giúp nhà máy nhận diện và khắc phục trước khi sự cố xảy ra. 

- Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống 

xử lý khí thải thường xuyên. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành. 

- Luôn kiểm tra van an toàn đảm bảo van luôn duy trì trong tình trạng hoạt động tốt. 

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống, thay thế các thiết bị đã hết hạn sử dụng 

để hệ thống luôn được vận hành đảm bảo hiệu suất. 

❖ Biện pháp ứng phó: 

- Dừng các quy trình sản xuất chính, các công trình có liên quan và kiểm tra tình trạng 

hệ thống ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Công ty sẽ chỉ hoạt động sản xuất 

bình thường trở lại sau khi khắc phục xong sự cố hệ thống. 

- Công ty sẽ nhanh chóng kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống xử lý bụi, khí thải trước 

khi đưa hệ thống xử lý bụi, khí vận hành trở lại. 

c. Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động trong nhà máy, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp 

như sau: 

❖ Biện pháp phòng ngừa: 

Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho người công nhân là không thể thiếu. 

Vì vậy, Công ty phải quan tâm đến các yếu tố vi khí hậu nhằm đảm bảo môi trường lao 

động an toàn và hợp vệ sinh cho công nhân như sau: 

- Từng máy móc thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn lập thành bảng gắn tại 

vị trí hoạt động và thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thì đầy đủ và kiểm 

tra để không xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử 

dụng an toàn thiết bị sản xuất và xử lý môi trường. 

- Toàn bộ máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch để 

bảo đảm luôn ở tình trạng tốt. 

- Về an toàn kỹ thuật điện: nhà máy sẽ chú trọng công tác thực hiện các biện pháp an 

toàn kỹ thuật tại các bộ phận của các phân xưởng. Tất cả các bộ phận đều có bảng 

nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ đúng 

nội quy. 

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động. 

- Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những tác 

hại cho sức khỏe công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, 

mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng,... 

- Điều kiện về ánh sáng và tiếng ồn cũng cần được tuân thủ chặt chẽ. 
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- Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực 

tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ 

cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: địa chỉ liên hệ trong trường 

hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa,... 

❖ Biện pháp ứng phó: 

- Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết để sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động. 

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,…. tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến trạm xá, 

bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn. 

d. Biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông 

Để giảm thiểu tai nạn giao thông và hư hỏng đường sá trong khu vực Dự án, Công 

ty đã áp dụng các biện pháp như sau: 

❖ Biện pháp phòng ngừa: 

- Cấu trúc đường giao thông trong nội bộ công trường thi công được bố trí hợp lý, 

tránh xung đột giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện thi công công 

trình. 

- Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao 

điểm có mật độ người qua lại cao. 

- Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra, lối rẽ, trong công trường, tại 

những vị trí dễ xảy ra tai nạn, đề phòng tai nạn. 

- Chở đúng tải trọng quy định. 

- Bố trí xe có trọng tải phù hợp để tránh làm hư hỏng đường sá. 

- Lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ cháy nổ,... 

❖ Biện pháp ứng phó: 

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,…. tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến trạm xá, 

bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn. 

e. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy, nổ 

Để quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ, Công ty đã ban hành và thực 

hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ như sau: 

❖ Biện pháp phòng ngừa 

- Các máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và được đo đạc, theo dõi thường 

xuyên các thông số kỹ thuật. 

- Lắp đặt hệ thống PCCC hoàn thiện. 
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- Kiểm tra hệ thống điện, hệ thống PCCC để đảm bảo các hoạt động này luôn hoạt 

động tốt. 

- Đặt biển báo dễ cháy nổ tại khu vực chứa nguyên nhiên liệu dễ cháy, nổ. 

- Công nhân hoặc cán bộ vận hành phải được huấn luyện và thực hành thao tác đúng 

cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác và kiểm tra, vận 

hành đúng kỹ thuật. 

❖ Biện pháp ứng phó với sự cố cháy nổ 

- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường và 

các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ 

như: bình chữa cháy, cát, nước để dập lửa. 

- Áp dụng các hướng dẫn xử lý sự cố cháy nổ hóa chất, sự cố tai nạn lao động theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất. 

- Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ khu 

vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được vận chuyển ra khỏi 

khu vực. 

- Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ sẽ áp dụng tại Nhà 

máy mang lại hiệu quả cao, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh. 

f. Biện pháp giảm thiểu sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất 

Để phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất trong nhà máy, Công ty đã áp 

dụng các biện pháp sau: 

❖ Biện pháp phòng ngừa: 

- Công ty xây dựng kho chứa hóa chất theo QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong 

sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.  

- Công ty sẽ tiến hành thực hiện các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn khi vận chuyển. Tránh chất đống bừa 

bãi trong quá trình vận chuyển. 

- Tuyển chọn công nhân lành nghề vận hành xe nâng để bốc dỡ và nạp liệu nhằm hạn 

chế tối đa việc rơi đổ hóa chất. 

- Lựa chọn nhà cung cấp hóa chất uy tín, đảm bảo chất lượng hóa chất và bao bì an 

toàn, không rách, thủng trong quá trình di chuyển. 

- Tiến hành xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất gồm các nội dung 

cơ bản quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật Hóa chất. 

- Lưu trữ, sử dụng hóa chất phải thực hiện tuân thủ theo TCVN 5507:2002 Tiêu chuẩn 

Việt Nam về hóa chất nguy hiểm, quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử 

dụng bảo quản và vận chuyển. 
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- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân bao gồm quần áo bảo hộ lao động, 

bao tay bảo hộ, kính bảo vệ mắt, khẩu trang than hoạt tính,… cho công nhân khi thao 

tác với hóa chất trong quá trình sản xuất. 

- Công nhân làm việc trong công ty phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn về hóa chất, 

biện pháp ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố hóa chất xảy ra. 

- Công nhân quản kho và trực tiếp sử dụng hóa chất được huấn luyện an toàn hóa chất 

theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất. 

- Thông tin về hóa chất được thông báo đầy đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy. 

- Lắp đặt dấu hiệu cảnh báo đối với các hóa chất độc hại, dễ cháy đồng thời lắp đặt 

nội dung sơ cấp cứu trong khu vực nhà máy để thực hiện khi cần thiết. 

- Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu trong khu vực Nhà máy. 

- Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết. 

- Đối với khu vực kho chứa hoá chất và nguyên liệu áp dụng các biện pháp sau: 

+ Các thùng chứa không rò rỉ và được sắp xếp hợp lý, không cản trở gây vấp ngã. 

+ Mỗi loại hoá chất có quy định, đánh dấu, dán nhãn đầy đủ. 

+ Thường xuyên cập nhật số lượng hoá chất trong kho vào sổ. 

+ Không để các hoá chất có tính tương kỵ gần nhau, không để các hoá chất dễ cháy 

nổ gần các hoá chất duy trì sự cháy. 

+ Nơi có hoá chất nguy hiểm, độc hại có bảng hướng dẫn quy cách sử dụng, bảo 

quản, vận chuyển an toàn và được đặt ở vị trí dễ thấy, dễ đọc. 

+ Người không có trách nhiệm không được vào kho hoá chất. 

❖ Biện pháp ứng phó: 

- Nhanh chóng thu gom toàn bộ lượng hóa chất rò rỉ, rơi vãi để tái sử dụng sản xuất. 

Khu vực sản xuất được đảm bảo sạch sẽ để hóa chất rò rỉ, rơi vãi sau khi thu gom có 

thể tái sử dụng được. 

- Nhanh chóng sơ tán công nhân ra khỏi nơi rò rỉ, tràn đổ hóa chất để tiến hành thu 

gom hóa chất. 

- Công nhân thu gom được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với hóa chất 

trong quá trình ứng cứu. 

- Sơ cấp cứu cho công nhân nhiễm độc nếu có theo quy trình sơ cấp cứu đã được ban 

hành và nhanh chóng chuyển công nhân đến bệnh viện gần nhất. 

❖ Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ 

- Dùng các vật liệu thấm hút: vải, mút xốp, cát,.... 

- Thông gió diện tích tràn đổ hóa chất và khoanh vùng xảy ra sự cố. 

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành thu gom, xử lý. 
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- Thu hồi hóa chất tràn đổ vào thùng chứa chất thải hóa học kín. 

- Hóa chất tràn đổ và vật liệu dùng để thu gom hóa chất phải được chuyển cho đơn vị 

có chức năng xử lý chất thải nguy hại xử lý. 

❖ Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng 

- Khi phát hiện sự cố tràn đổ, người phát hiện nhanh chóng ngăn chặn đầu nguồn tràn, 

vây xung quanh hóa chất bị tràn đổ, không cho hóa chất lan rộng, chảy xuống hệ 

thống cống nước mưa. Đồng thời báo cho ban giám đốc và phòng an toàn lao động 

để được hỗ trợ xử lý. 

- Quản lý báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực sự cố. Nếu có 

người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, 

tiến hành sơ cấp cứu rồi chuyển xuống phòng y tế cơ sở. 

- Công nhân viên được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ mới được tham gia xử lý sự 

cố. Dùng những thiết bị thích hợp như bơm tay, bơm máy, dụng cụ khác,.... để thu 

hóa chất vào trong thùng chứa. 

- Ngăn không cho hóa chất tác động lên nhau gây cháy, nổ. 

- Dùng dây bao quanh khu vực sự cố treo biển “Cấm đến gần”. 

- Báo cáo Ban Quản lý KCN biết để hỗ trợ xử lý. 

- Phòng an toàn lao động điều tra nguyên nhân, đưa ra phương pháp cải thiện và ngăn 

chặn tái phát sinh, lưu giữ hồ sơ liên quan và rút kinh nghiệm sau này. 

❖ Ứng phó khi bị ngộ độc hóa chất 

- Nếu hít phải khí độc: Cần đưa nạn nhân đến nơi thoáng khí, có đầy đủ oxy để nạn 

nhân nhanh chóng đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Nếu trường hợp nạn nhân có triệu 

chứng khó thở/thở gấp thì cần hô hấp nhân tạo. Sau đó, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế 

gần nhất để khám sức khỏe. 

- Nếu nuốt phải hóa chất: Cần loại bỏ tất cả tạp chất còn trong miệng của nạn nhân 

hoặc nhanh chóng đưa đi cấp cứu để rửa ruột. 

g. Sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm 

Công ty không tổ chức nấu ăn tại Nhà máy, chỉ sử dụng suất ăn công nghiệp. Để 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho công nhân viên, Công ty sẽ áp dụng các biện 

pháp sau: 

❖ Biện pháp phòng ngừa: 

- Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong Công ty, Chủ đầu tư đã ký kết với nhà 

thầu nấu ăn uy tín, có giấy phép và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Đảm bảo điều kiện lưu trữ thực phẩm an toàn, sạch sẽ, tránh lây nhiễm chéo. 

- Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên. 

❖ Biện pháp ứng phó: 
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- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện,…. tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị ngộ độc hoặc chuyển người bị ngộ độc đến trạm 

xá, bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị ngộ độc. 

h. Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống của hệ thống cấp, thoát nước 

Để ngăn ngừa, phòng chống sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống cấp, thoát nước, Công 

ty đã áp dụng các biện pháp sau: 

❖ Phòng ngừa sự cố:  

- Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn; 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống 

dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ dộ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

❖ Ứng phó sự cố:  

Khi phát hiện sự cố rò rỉ, vỡ đường ống như sau: thực hiện khóa van đầu nguồn và 

tiến hành thay thế đường ống cấp, thoát nước bị hư hỏng trong thời gian sớm nhất. Sau 

khi khắc phục xong sự cố mới mở van cấp nước hoặc xả nước thải. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả  thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường: 

7.1. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

7.1.1. Quy trình công nghệ sản xuất của dự án 

Công ty sẽ thực hiện hoạt động sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy 

mô 950.000 bộ sản phẩm/năm (thay đổi quy trình sản xuất: chỉ lắp ráp các bán thành 

phẩm là khung ghế, đệm ngồi, lưng ghế, tay vịn, cụm piston nâng hạ ghế, trục ghế xoay, 

chân sao ghế, tay gạt (điều chỉnh độ cao thấp của ghế, độ ngả của lưng ghế), không có 

công đoạn khoan gỗ, dán keo mút xốp, cắt may), do đó, Dự án sẽ không phát sinh bụi 

gỗ từ quá trình khoan gỗ, hơi keo từ quá trình dán mút xốp, bụi từ quá trình cắt, may 

theo ĐTM được duyệt; sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên 

liệu sạch với quy mô 15.000 tấn sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa. 

Công nghệ sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng; sản xuất bán thành phẩm nhựa 

phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch của Dự án đang được áp dụng phổ biến tại Việt 

Nam. Quy trình sản xuất hiện đại, áp dụng máy móc, thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

hiện hành.  Nguyên, vật liệu, hóa chất được nhập về hoàn toàn chính phẩm, không sử 

dụng phế liệu trong quy trình sản xuất. Quy trình công nghệ sản xuất theo ĐTM được 

duyệt và sau khi thay đổi được trình bày như sau: 

Theo ĐTM được duyệt: 

❖ Quy trình công nghệ sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  

Dự án “Nhà máy sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng với quy mô 950.000 bộ sản 

phẩm/năm; sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy 

mô 15.000 tấn sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa” 

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM FORTUNE TECHNOLOGY INTERNATIONAL 50 

` 

Hình 3.5. Quy trình công nghệ sản xuất lắp ráp ghế nội thất văn phòng theo ĐTM 

được duyệt 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu của Dự án là các chi tiết nhựa được nhập về dưới dạng thành phẩm, 

sau đó vận chuyển về nhà xưởng dưới dạng các chi tiết rời để lắp ráp thành bộ sản phẩm 

hoàn chỉnh. Ngoài ra, nguyên liệu của Dự án sẽ bao gồm vải lưới, da, gỗ và mút xốp. 

Công đoạn chuẩn bị tấm gỗ: Gỗ nhập về được đã được sấy, tẩm chống mọt và 

gia công thành các tấm được bào nhẵn để hạn chế các vết gỗ xước không làm ảnh hưởng 

đế lớp mút hoặc lớp da phủ ngoài.  Tấm gỗ sau khi nhập về sẽ được chuyển qua công 

đoạn khoan tạo lỗ theo tiêu chuẩn thiết kế của từng loại sản phẩm. Các chi tiết sẽ được 

gắn với nhau thông qua các lỗ khoan đồng thời bắn đinh để lắp ráp định hình thành bộ 

khung theo đúng quy cách. Qúa trình khoan gỗ được thực hiện tự động và hở. Tại công 

đoạn này sẽ phát sinh bụi gỗ, mùn cưa, tấm gỗ thải (tấm gỗ không đạt yêu cầu kỹ thuật). 

Mỗi máy khoan sẽ được bố trí kèm theo hệ thống cyclone và túi vải để thu gom và xử 

lý bụi phát sinh trong quá trình khoan lỗ, mùn cưa. Tấm gỗ thải sẽ được thu gom dưới 

chân công nhân và được lưu trữ trong kho chứa chất thải sau mỗi ca sản xuất. Mùn cưa, 

tấm gỗ thải, bụi thu gom từ HTXL bụi từ quá trình khoan gỗ sẽ lưu chứa và xử lý như 

chất thải nguy hại (trường hợp kết quả phân định nồng độ/ hàm lượng tuyệt đối vượt 

ngưỡng QCVN 07:2009/BTNMT) hoặc lưu chứa và xử lý như chất thải rắn sản xuất 

không nguy hại (trường hợp kết quả phân định nồng độ/ hàm lượng tuyệt đối nằm trong 

ngưỡng QCVN 07:2009/BTNMT). 

Song song với công đoạn chuẩn bị tấm gỗ thì công đoạn chuẩn bị mút xốp và vải, 

da cũng được chuẩn bị. 

Công đoạn chuẩn bị mút xốp: 

Vải lưới, da 

Cắt 

Gỗ 

Kh

Mút xốp Chi tiết, linh 

kiện nhựa 

Dán keo 

Bọc vải 

Bụi, 

CTR 

Lắp ráp chi tiết 
Ngũ 

kim 

Hơi 

keo 

Kiểm tra  

Bụi, CTR 

Đóng gói  Phụ kiện, bao bì Bao bì 

thải 

May 
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Các tấm mút xốp sẽ được Công ty mua từ các nhà cung cấp trong nước và ngoài 

nước. Các mút xốp nhập về đã được nhà cung cấp cắt theo đúng quy cách thiết kế từng 

loại sản phẩm của Công ty, không cần chỉnh sửa thêm. Các tấm mút xốp nguyên liệu 

nhập về sẽ được công nhân vận chuyển đến khu vực dán keo, chuẩn bị để kết dính vào 

tấm gỗ. Công ty sẽ bố trí một phòng phun keo để thực hiện quá trình dán mút xốp tại 

Nhà mày. Trong phòng phun keo, công nhân sẽ dùng đầu vòi bắn keo, phun keo lên bề 

mặt tấm mút tại các vị trí sẽ liên kết với gỗ để kết dính trước khi bọc da, vải lưới. Keo 

được mua về sẽ được cho vào thiết bị phun keo mà không cần pha thêm dung môi nào. 

Quá trình phun keo được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ bình thường, không tác động 

gia nhiệt nên lượng hơi keo phát sinh trong không khí khu vực làm việc không đáng kể. 

Tuy nhiên, để đảm bảo môi trường làm việc của công nhân thao tác trực tiếp tại phòng 

phun keo, Công ty bố trí đường ống thu gom gắn phía trên phòng và dẫn hơi keo về 

HTXL hơi keo để xử lý hơi keo phát sinh. Than hoạt tính được định kỳ thay mới để tăng 

hiệu quả xử lý. Lượng keo lọc tại thiết bị lọc và thùng đựng keo thải được thu gom và 

xử lý như chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

Công đoạn dán keo không được thực hiện thường xuyên, tùy theo yêu cầu của từng 

loại sản phẩm thì trong quá trình sản xuất sẽ tiến hành thực hiện công đoạn dán keo. Sản 

phẩm dùng mút và tấm gỗ để liên kết với các chi tiết khác tạo thành ghế văn phòng được 

gọi là sản phẩm ghế văn phòng có keo, còn ghế văn phòng không có keo thì không có 

công đoạn phun keo dán mút này mà phần lưng ghế và phần đệm ngồi được lắp vào 

trong khung ghế dạng bằng lưới. 

Công đoạn chuẩn bị tấm áo ghế văn phòng: Nguyên liệu da, vải lưới sau khi 

mua về sẽ được cắt theo kích thước yêu cầu, sau đó được công nhân dùng máy may để 

may thành các tấm áo ghế. Qúa trình cắt, may được thực hiện tự động, bán tự động và 

hở. Công đoạn này sẽ phát sinh bụi, vải lưới vụn, da vụn, chỉ thừa. Công ty sẽ bố trí quét 

dọn sau mỗi ca làm việc và thông thoáng nhà xưởng nhằm đảm bảo khu vực xưởng sản 

xuất được sạch sẽ. Ngoài ra, Công ty sẽ bố trí máy hút bụi di động để thu gom và xử lý 

bụi phát sinh. Đối với vải lưới vụn, da vụn, chỉ thừa, sau mỗi ca làm việc sẽ được công 

nhân đưa đến khu vực tập kết và lưu chứa trong kho chứa chất thải công nghiệp thông 

thường theo đúng quy định. 

Công đoạn bọc vải: Sau khi dán mút vào tấm gỗ, vải lưới hoặc da sẽ được bọc 

phủ ngoài tấm mút, quá trình bắn đinh, ghim để liên kết vải lưới hoặc da vào tấm gỗ, 

đây là công đoạn bọc vải các chi tiết lưng ghế và đệm ngồi của ghế. Công đoạn này được 

thực hiện bán tự động và hở. Sau khi bọc vải, phần chi tiết lưng ghế và đệm ngồi của 

ghế văn phòng này được chuyển qua công đoạn lắp ráp thành phẩm, quá trình vận 

chuyển được công nhân vận chuyển bằng thiết bị đẩy tay. 

Công đoạn lắp ráp chi tiết: Tại công đoạn này, các chi tiết, linh kiện nhựa như 

chân ghế nhựa, tay vịn ghế bằng nhựa, phần chi tiết lưng ghế và đệm ngồi của ghế văn 

phòng đã được bọc vải sẽ được chuyển qua công đoạn lắp ráp chi tiết. Toàn bộ các chi 

tiết rời sẽ được công nhân tiến hành lắp ráp hoàn thiện từng chi tiết bằng đinh, ghim và 

ốc, sau đó sẽ lắp phần nắp bằng chi tiết nhựa phủ che các mối đi ốc này bằng các khớp 

nhựa. Công đoạn này thực hiện tự động và hở. 

Công đoạn kiểm tra và đóng gói: Sau khi lắp ráp từng chi tiết xong, các sản phẩm 

này được đưa qua công đoạn kiểm tra sản phẩm. Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn của 
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đơn hàng từ phía đối tác sẽ được đưa qua công đoạn đóng gói thành phẩm và lưu kho, 

chờ xuất xưởng. Bộ sản phẩm tương ứng 1 cái ghế nội thất văn phòng được cấu thành 

từ các chi tiết bao gồm lưng ghế, đệm ghế, tay vịn, chân ghế, bệ ghế và các ngũ kim, 

phụ kiện đính kèm như bánh xe, lò xo, giá sắt, mâm xoay, chân sắt,.... sẽ được đóng gói 

xuất ra thị trường. Đối với các sản phẩm bị lỗi sẽ được sửa chữa nhỏ để hoàn thiện. 

Sau khi thay đổi:  

 Quy trình công nghệ lắp ráp ghế nội thất văn phòng:  

 

Hình 3.6. Quy trình công nghệ lắp ráp ghế nội thất văn phòng sau khi thay đổi 

❖ Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu của quy trình lắp ráp ghế nội thất văn phòng là khung ghế, đệm ngồi, 

lưng ghế, tay vịn, cụm piston nâng hạ ghế, trục ghế xoay, chân sao ghế, tay gạt, chi tiết, 

linh kiện nhựa, ngũ kim (ốc vít) được nhập về dưới dạng bán thành phẩm, sau đó vận 

chuyển về nhà xưởng dưới dạng các chi tiết rời để lắp ráp thành sản phẩm ghế nội thất 

hoàn chỉnh.  

Công đoạn lắp ráp chi tiết: Tại công đoạn này, các khung ghế, đệm ngồi (đã dán 

mút xốp, bọc vải), chi tiết, linh kiện nhựa ngũ kim (ốc vít) sẽ được lắp ráp với nhau. 

Toàn bộ các chi tiết rời sẽ được công nhân tiến hành lắp ráp hoàn thiện từng chi tiết, các 

bộ phận, chi tiết được lắp ráp liên kết với nhau bằng các ngũ kim.   

Công đoạn kiểm tra và đóng gói: Sau khi lắp ráp từng chi tiết xong, các sản phẩm 

này được đưa qua công đoạn kiểm tra sản phẩm. Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn của 

đơn hàng từ phía đối tác sẽ được đưa qua công đoạn đóng gói thành phẩm và lưu kho, 

chờ xuất xưởng. Bộ sản phẩm tương ứng 1 cái ghế nội thất văn phòng được cấu thành 

từ các chi tiết bao gồm khung ghế, đệm ngồi, lưng ghế, tay vịn, cụm piston nâng hạ ghế, 

trục ghế xoay, chân sao ghế, tay gạt, chi tiết, linh kiện nhựa, ngũ kim (ốc vít), phụ kiện 

đính kèm như bánh xe, lò xo, chân sắt,.... sẽ được đóng gói xuất ra thị trường. Đối với 

các sản phẩm bị lỗi sẽ được sửa chữa nhỏ để hoàn thiện. 

 

Bán thành phẩm (khung ghế, đệm ngồi, lưng 

ghế, tay vịn, cụm piston nâng hạ ghế, trục ghế 

xoay, chân sao ghế, tay gạt) 

Chi tiết, linh kiện nhựa, ngũ kim 

Lắp ráp chi tiết 
Ngũ 

kim 

Kiểm tra  

Bụi, CTR 

Đóng gói  Phụ kiện, bao bì Bao bì thải 
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7.1.2. Sản phẩm của Dự án 

Công ty sẽ giảm công suất lắp ráp sản phẩm ghế nội thất với quy mô từ 1.900.000 

bộ sản phẩm/năm xuống còn 950.000 bộ sản phẩm/năm. 

Công ty thay đổi quy trình sản xuất: chỉ lắp ráp các bán thành phẩm là khung ghế, 

đệm ngồi, lưng ghế, tay vịn, cụm piston nâng hạ ghế, trục ghế xoay, chân sao ghế, tay 

gạt (điều chỉnh độ cao thấp của ghế, độ ngả của lưng ghế), không có công đoạn khoan 

gỗ, dán keo mút xốp, cắt may), vẫn giữ nguyên sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ 

ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy mô 15.000 tấn sản phẩm/năm và cho thuê nhà 

xưởng dư thừa. Cụ thể, được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.8. Sản phẩm, công suất của dự án thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM 

TT Tên sản phẩm Đơn vị 

Công suất 

Đánh giá sự thay đổi Theo ĐTM 

được duyệt 

Sau khi 

thay đổi 

1 
Ghế nội thất văn 

phòng 

Bộ sản 

phẩm/năm 
1.900.000 950.000 

Nhằm phù hợp với 

nhu cầu tiêu thụ sản 

phẩm ghế nội thất văn 

phòng hiện nay 

2 

Bán thành phẩm nhựa 

phục vụ ngành nhựa từ 

nguyên liệu sạch 

tấn/năm 15.000 15.000 - 

3 
Cho thuê nhà xưởng 

dư thừa 
m2 3.026,5 3.026,5 - 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022 

7.1.3. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường của Dự án 

Công ty đã tiến hành điều chỉnh các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường để 

phù hợp với hiện trạng. Các nội dung thay đổi được trình bày cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 3.9. Các nội dung về biện pháp, công trình BVMT thay đổi so với quyết định phê 

duyệt ĐTM 

TT 
Nội dung 

thay đổi 

Phương án đề đề xuất 

trong báo cáo ĐTM 

Phương án điều chỉnh 

thay đổi đã thực hiện  

Đánh giá sự  

thay đổi 

1 

Biện 

pháp 

giảm 

thiểu 

chất thải 

rắn sinh 

hoạt  

Chất thải rắn sinh hoạt 

→ Thu gom và phân 

loại vào 02 thùng chứa 

(120L-240L) → Kho 

chứa chất thải rắn sinh 

hoạt (15 m2) → Hợp 

đồng với đơn vị có 

chức năng để thu gom 

và xử lý theo quy định. 

Chất thải rắn sinh hoạt 

→ Thu gom và phân loại 

vào thùng chứa có nắp 

đậy → Khu vực tập kết 

chất thải rắn sinh hoạt (5 

m2) → Hợp đồng với 

đơn vị có chức năng để 

thu gom và xử lý theo 

quy định. 

Việc lưu chứa chất thải 

trong thùng chứa có nắp 

dậy sẽ hạn chế tối đa mùi 

hôi phát sinh, chất thải 

rắn sinh hoạt sẽ được thu 

gom hàng ngày tại khu 

vực tập kết, nên sự thay 

đổi này sẽ không gây ô 
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TT 
Nội dung 

thay đổi 

Phương án đề đề xuất 

trong báo cáo ĐTM 

Phương án điều chỉnh 

thay đổi đã thực hiện  

Đánh giá sự  

thay đổi 

nhiễm môi trường xung 

quanh. 

2 

Biện 

pháp 

giảm 

thiểu 

chất thải 

rắn công 

nghiệp 

thông 

thường  

Chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

→ Thu gom → Kho 

chứa chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

(30 m2) → Hợp đồng 

với đơn vị có chức 

năng để thu gom và xử 

lý theo quy định. 

Chất thải rắn công 

nghiệp thông thường → 

Thu gom → Kho chứa 

chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

(30 m2) Lô 2 và lô 7 cụm 

A5, Khu công nghiệp 

Đồng Xoài III, xã Tiến 

Hưng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

(Nhà máy khác thuộc 

đồng sở hữu của Chủ dự 

án) → Hợp đồng với 

đơn vị có chức năng để 

thu gom và xử lý theo 

quy định. 

Việc lưu trữ chất thải tại 

kho chứa chất thải tại Lô 

2 và lô 7 cụm A5, Khu 

công nghiệp Đồng Xoài 

III, xã Tiến Hưng, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước (Nhà máy 

khác thuộc đồng sở hữu 

của Chủ dự án), sẽ thuận 

tiện cho đơn vị thu gom, 

vận chuyển đến để thu 

gom, vận chuyển chất 

thải của cả 2 nhà máy, 

kho mà vẫn đảm bảo 

được khả năng lưu chứa 

của kho chứa chất thải. 

3 

Biện 

pháp 

giảm 

thiểu 

chất thải 

nguy hại  

Chất thải nguy hại → 

Thu gom → Kho chứa 

chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

(15 m2) → Hợp đồng 

với đơn vị có chức 

năng để thu gom và xử 

lý theo quy định. 

Chất thải nguy hại → 

Thu gom → Kho chứa 

chất thải nguy hại (15 

m2) Lô 2 và lô 7 cụm 

A5, Khu công nghiệp 

Đồng Xoài III, xã Tiến 

Hưng, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

(Nhà máy khác thuộc 

đồng sở hữu của Chủ dự 

án) → Hợp đồng với 

đơn vị có chức năng để 

thu gom và xử lý theo 

quy định. 

Việc lưu trữ chất thải tại 

kho chứa chất thải tại Lô 

2 và lô 7 cụm A5, Khu 

công nghiệp Đồng Xoài 

III, xã Tiến Hưng, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước (Nhà máy 

khác thuộc đồng sở hữu 

của Chủ dự án), sẽ thuận 

tiện cho đơn vị thu gom, 

vận chuyển đến để thu 

gom, vận chuyển chất 

thải của cả 2 nhà máy, 

kho vẫn đảm bảo được 

khả năng lưu chứa của 

kho chứa chất thải. 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022 

7.2. Đánh giá tác động đến môi trường từ việc thay đổi nội dung so với quyết định 

phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM 

Công ty sẽ giảm công suất lắp ráp sản phẩm ghế nội thất với quy mô từ 1.900.000 

bộ sản phẩm/năm xuống còn 950.000 bộ sản phẩm/năm. 

Công ty thay đổi quy trình sản xuất: chỉ lắp ráp các bán thành phẩm là khung ghế, 

đệm ngồi, lưng ghế, tay vịn, cụm piston nâng hạ ghế, trục ghế xoay, chân sao ghế, tay 

gạt (điều chỉnh độ cao thấp của ghế, độ ngả của lưng ghế), không có công đoạn khoan 
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gỗ, dán keo mút xốp, cắt may), vẫn giữ nguyên sản xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ 

ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy mô 15.000 tấn sản phẩm/năm và cho thuê nhà 

xưởng dư thừa. Cụ thể, các thay đổi về nguồn tác động được thể hiện như sau: 

7.2.1. Các nguồn gây tác động thay đổi so với ĐTM 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy; 

- Bụi và khí thải từ quá trình sản xuất: 

+ Bụi từ quá trình cắt, may; 

+ Bụi từ quá trình khoan gỗ. 

- Hơi keo từ quá trình dán mút xốp; 

7.2.2. Đánh giá các tác động thay đổi so với ĐTM 

a. Bụi, khí thải từ các phương tiện vận tải ra vào nhà máy 

Trong quá trình hoạt động của Nhà máy các phương tiện vận chuyển nguyên vật 

liệu, sản phẩm,… ra vào khu vực Công ty sẽ phát sinh lượng khí thải phát tán vào môi 

trường xung quanh.  

Xe vận chuyển ra vào nhà máy có tải trọng trung bình là 10 tấn, số chuyến xe vận 

chuyển trung bình trong giai đoạn hoạt động được tính toán và trình bày như sau: 

Bảng 3.10. Số chuyến xe vận chuyển trong giai đoạn vận hành 

TT Nội dung Đơn vị 

Khối lượng 

Theo ĐTM 

được duyệt 

Sau khi 

thay đổi 

1 Tổng lượng nguyên vật liệu Tấn/ngày 207,6 128,23 

2 Tổng lượng sản phẩm  Tấn/ngày 206,41 127,14 

3 Số chuyến xe ước tính  Chuyến/ngày 41 13 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022 

Quãng đường vận chuyển trung bình từ nơi cung cấp nguyên vật liệu và giao sản 

phẩm cho khách hàng là 100 km.  

Căn cứ vào lượng xe vận chuyển trong ngày, quãng đường vận chuyển và hệ số ô 

nhiễm không khí tối đa đối với xe tải đánh giá nhanh theo QCVN 05:2009/BGTVT, tải 

lượng cực đại trong khí thải của các phương tiện vận chuyển được tính bày và trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 3.11. Tải lượng chất ô nhiễm không khí do các phương tiện vận chuyển trong giai 

đoạn hoạt động 
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TT Thông số 
Hệ số ô nhiễm tối đa 

(g/km) (1) 

Tải lượng ô nhiễm trung bình ngày (2) (g/ngày) 

Theo ĐTM được duyệt Sau khi thay đổi 

1 Bụi PM 0,17 697 204 

2 NOx 0,6 2.460 720 

3 CO 1,5 6.150 1.800 

4 HC 0,6 2.460 720 

Nguồn: (1)QCVN 05:2009/BGTVT, (2): DVE tính toán, 2022 

Trong QCVN 05:2009/BGTVT, hệ số ô nhiễm tối đa của NOx + HC = 1,2. Nên 

chọn NOx = 0,6 (g/km) và HC = 0,6 (g/km). 

Nồng độ bụi và khí thải trong khí thải của phương tiện vận chuyển phụ thuộc vào 

tình trạng xe và tải trọng hàng hóa trên xe so với tải trọng thiết kế của xe. Phương thức 

bảo dưỡng xe như nhau, tải trọng hàng hóa được chở đúng tải trọng xe như giai đoạn 

hiện tại nên nồng độ bụi và khí thải trong khí thải của phương tiện vận chuyển giai đoạn 

cơ bản không thay đổi đáng kể. 

Theo định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của Bộ Giao thông vận tải năm 

2011, lượng nhiên liệu xe tiêu thụ được tính toán theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

G: Lượng nhiên liệu tiêu hao của chuyến công tác. 

a: Hệ số quy đổi cấp đường. Chọn cấp đường loại 1, 2, 3 ứng với hệ số a =1. 

K1: Là lượng nhiên liệu cần thiết để phương tiện chạy 100 km trên đường loại 1, 

2, 3; tính bằng (lít/100 km). Định mức tiêu hao nhiên liệu của xe tải 10 tấn là 26 Lít/100 

km. 

K2: Là lượng nhiên liệu tăng thêm khi chở 1 tấn hàng, với khoảng cách 100 km 

trên đường loại 1, 2, 3; được tính bằng (lít/100km.tấn). Tra bảng định mức tiêu hao nhiên 

liệu của xe tải trên 6 tấn khi chở 1 tấn hàng trong 100km là K2=1,0 Lít/100km.tấn. 

b: Là hệ số điều chỉnh khi xe chạy có điều hòa nhiệt độ b = 1,1. 

Theo ĐTM được duyệt: 

L: Là tổng chiều dài (km) cung đường thực tế xe chạy trong chuyến công tác tại 

khu vực Dự án. Khoảng cách vận chuyển trong khu vực Dự án khoảng 100 km. Vậy 

tổng quãng đường 41 chuyến xe vận chuyển là 4.100 km. 

P: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tính bằng (tấn). P = 10 tấn  

Lượng nhiên liệu tiêu hao của quá trình vận chuyển nguyên nhiên vật liệu sản xuất 

và sản phẩm trong ngày là 1.623,6 L dầu DO, tương đương 1.375,2 kg dầu DO (tỷ trọng 

của dầu DO là 0,847 kg/lít). Đối với dầu DO, lượng khí thải khi đốt cháy 1 kg dầu DO 
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là 28 Nm3/kg DO. Do đó, lượng khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên 

vật liệu của Nhà máy hiện nay là 38.506 Nm3/giờ. 

Sau khi thay đổi: 

L: Là tổng chiều dài (km) cung đường thực tế xe chạy trong chuyến công tác tại 

khu vực Dự án. Khoảng cách vận chuyển trong khu vực Dự án khoảng 100 km. Vậy 

tổng quãng đường 12 chuyến xe vận chuyển là 1.200 km. 

P: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tính bằng (tấn). P = 10 tấn  

Lượng nhiên liệu tiêu hao của quá trình vận chuyển nguyên nhiên vật liệu sản xuất 

và sản phẩm trong ngày là 488 L dầu DO, tương đương 413,3 kg dầu DO. Đối với dầu 

DO, lượng khí thải khi đốt cháy 1 kg dầu DO là 28 Nm3/kg DO. Do đó, lượng khí thải 

phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu của Nhà máy hiện nay là 11.572 

Nm3/ngày. 

Bảng 3.12. Nồng độ ô nhiễm khí thải do các phương tiện vận chuyển trong giai đoạn 

hoạt động 

TT Chỉ tiêu 
Nồng độ ô nhiễm (mg/Nm3) 

QCVN 19: 2009/ 

BTNMT, cột B 
Theo ĐTM được duyệt Sau khi thay đổi 

1 Bụi 18 18 200 

2 NOx 64 62 850 

3 CO 160 156 1.000 

4 HC 64 62 - 

Nguồn: DVE tính toán, 2022 

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu trong quá trình hoạt động sau khi thay đổi so với ĐTM được duyệt đều 

thấp hơn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

Ngoài ra, bụi và khí thải trong quá trình vận chuyển của Nhà máy sẽ còn phụ thuộc 

vào số chuyến xe chở các nguyên vật liệu sản xuất, máy móc thiết bị và số lượt xe ra 

vào của công nhân viên của đơn vị thuê nhà xưởng. Đối với tác động và biện pháp giảm 

thiểu của nguồn tác động này sẽ được trình bày cụ thể trong báo cáo đánh giá tác động 

môi trường; giấy phép môi trường; đăng ký môi trường của đơn vị thuê nhà xưởng đó. 

b. Bụi từ quá trình sản xuất 

Sau khi thay đổi, Công ty sẽ giảm công suất sản xuất lắp ráp sản phẩm ghế nội thất 

với quy mô từ 1.900.000 bộ sản phẩm/năm xuống còn 950.000 bộ sản phẩm/năm (không 

có công đoạn khoan gỗ, dán keo mút xốp), vẫn giữ nguyên sản xuất bán thành phẩm 

nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy mô 15.000 tấn sản phẩm/năm và 

cho thuê nhà xưởng dư thừa. Do đó, các tác động liên quan đến hoạt động sản xuất lắp 

ráp ghế nội thất văn phòng sẽ thay đổi như sau: 

❖ Bụi từ quá trình cắt, may 
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Theo ĐTM được duyệt: 

Trong quá trình sản xuất, bụi phát sinh từ quá trình cắt vải lưới và bụi phát sinh từ 

quá trình may. Lượng bụi phát sinh từ quá trình cắt, may là không đáng kể. Bụi phát 

sinh chủ yếu là bụi thô có kích thước lớn trong khoảng 20 – 100 µm, bụi từ quá trình 

cắt, may sẽ rơi tại chỗ, ít có khả năng phát tán vào môi trường không khí. Bụi thô ít khó 

khả năng xâm nhập vào sâu bên trong hệ hô hấp. Mức tác động của bụi thô thấp hơn so 

với bụi mịn. 

Theo Tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới WHO, hệ số phát thải bụi 

đối với quá trình cắt may là 4,48 kg/tấn ứng với công nghệ may vải cotton. Trong đó, 

hệ số phát thải bụi từ quá trình cắt may vải cotton là cao nhất. Đối với vải lưới thì hàm 

lượng bụi phát sinh từ quá trình cắt, may chỉ khoảng 10% so với công nghệ may vải 

cotton, khoảng 0,45 kg/tấn (căn cứ theo kinh nghiệm sản xuất tại Nhà máy khác có 

ngành nghề tương tự của Chủ đầu tư). 

Khối lượng nguyên liệu vải lưới, chỉ được sử dụng khoảng 364,45 tấn/năm, tương 

đương 1,17 tấn/ngày. Tải lượng bụi phát sinh là 0,53 kg/ngày tương đương 0,03 kg/giờ. 

Khu vực cắt, may được bố trí trong nhà xưởng với diện tích khoảng 350 m2. Chiều 

cao nhà xưởng là 14,49 m, nhưng chiều cao lớp không khí chịu tác động chủ yếu là 2 

m. Diện tích mặt cắt đứng của khu vực cắt, may khoảng 16 m2 Trong khu vực nhà xưởng, 

vận tốc gió tối thiểu là 0,2 m/s. Lưu lượng không khí qua khu vực cắt, may là là 11.520 

m3/giờ. Ước tính nồng độ bụi phát sinh trong khu vực cắt, may khoảng 2,6 mg/m3. 

Sau khi thay đổi: 

Không phát sinh bụi từ quá trình cắt may. 

❖ Bụi từ quá trình khoan gỗ 

Theo ĐTM được duyệt: 

Trong quá trình sản xuất của dự án, bụi gỗ phát sinh từ công đoạn khoan gỗ. Thành 

phần chủ yếu là bụi gỗ này có kích thước tương đối lớn và nặng, mặc dù khó phát tán ra 

xa nhưng cũng có một phần nhỏ các bụi lơ lửng này tồn tại trong không khí khu vực sẽ 

gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân lao động trực tiếp tại phân xưởng này như 

là một số bệnh về mắt, hệ hô hấp (xốn mắt, viêm mắt, viêm phổi,…). 

Theo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới WHO (1993), hệ số phát 

thải bụi đối với quá trình xẻ và cưa khúc gỗ của WHO là 0,187 kg/tấn. Tuy nhiên, tính 

chất của loại hình sản xuất tại Dự án chỉ thực hiện khoan lỗ tấm gỗ để liên kết các chi 

tiết, vì vậy tải lượng bụi phát sinh từ quá trình khoan gỗ sẽ thấp hơn so với quá trình xẻ 

và cưa khúc gỗ. Hệ số phát thải bụi từ quá trình khoan gỗ chỉ khoảng 5% so với hệ số 

phát thải bụi từ quá trình xẻ và cưa khúc gỗ của WHO, ước tính khoảng 0,009 kg/tấn 

(căn cứ theo kinh nghiệm sản xuất tại Nhà máy khác có ngành nghề tương tự của Chủ 

đầu tư). Giả sử 1 tấn gỗ nguyên liệu phát sinh 0,0187 kg bụi trong quá trình khoan gỗ. 

Khối lượng gỗ nguyên liệu được sử dụng khoảng 12.046,5 tấn/năm, tương đương 

38,61 tấn/ngày. Tải lượng bụi phát sinh là 0,3 kg/ngày, tương đương 0,02 kg/giờ. 

Khu vực khoan gỗ được bố trí trong nhà xưởng với diện tích 150 m2, trong đó khu 

vực bố trí các máy khoan có diện tích khoảng 50 m2. Chiều cao nhà xưởng là 14,49 m, 
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nhưng chiều cao lớp không khí chịu tác động chủ yếu là 2 m. Diện tích mặt cắt đứng 

của khu vực bố trí các máy khoan khoảng 2,7 m2. Trong khu vực nhà xưởng, vận tốc 

gió tối thiểu là 0,2 m/s. Lưu lượng không khí qua khu vực khoan gỗ là 1.944 m3/giờ. 

Ước tính nồng độ bụi phát sinh trong quá trình khoan gỗ khoảng 10,3 mg/m3. 

Sau khi thay đổi: 

Không phát sinh bụi từ quá trình khoan gỗ. 

c. Hơi keo từ quá trình dán mút xốp 

Theo ĐTM được duyệt: 

Hơi keo phát sinh trong quá trình sản xuất chủ yếu từ quá trình dán mút xốp. Công 

ty sẽ bố trí 01 phòng phun keo tại Nhà máy để phục vụ quá trình dán mút xốp với diện 

tích khoảng 5,4 m2 (bên trong khu vực dán mút xốp có tổng diện tích là 150 m2). Chiều 

cao nhà xưởng là 14,49 m, nhưng chiều cao lớp không khí chịu tác động chủ yếu (chiều 

cao bên trong buồng phun keo sử dụng tại Dự án) là 1,7 m. Diện tích mặt cắt đứng của 

khu vực thực hiện quá trình ép đùn tạo hạt khoảng 9 m2. Trong khu vực nhà xưởng, vận 

tốc gió tối thiểu là 0,2 m/s. Lưu lượng không khí qua khu vực này là 6.480 m3/giờ.  

Tổng khối lượng keo sử dụng cho quá trình sản xuất là 1.000 kg/năm, tương đương 

3,2 kg/ngày. Lượng keo bay hơi khoảng 2% khối lượng nguyên liệu sử dụng (theo kinh 

nghiệm sản xuất của Chủ đầu tư cung cấp). Đồng thời, báo cáo sẽ kết hợp tỷ lệ phần 

trăm các hợp chất dễ bay hơi trong thành phần của keo nguyên liệu sử dụng trong quá 

trình dán mút xốp để tính toán tải lượng và nồng độ hơi keo phát sinh tại Nhà máy. 

Như vậy, tải lượng và nồng độ hơi keo phát sinh tại khu vực dán mút xốp theo 

ĐTM được duyệt được tính toán như sau: 
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Bảng 3.13. Tải lượng, nồng độ hơi keo phát sinh trong khu vực dán mút xốp theo ĐTM 

được duyệt 

TT 
Thành phần 

bay hơi 

Khối lượng 

sử dụng 

(tấn/ngày) 

Tải lượng 

ô nhiễm 

(kg/giờ) 

Nồng độ ô 

nhiễm (mg/m3) 

QCVN 

03/2019/TT-

BYT 

Quyết định 

3733/2002/QĐ-

BYT 

1 Ethyl acetate 0,0005 0,0006 0,09 - - 

2 Acetone 0,0005 0,0006 0,09 200 - 

3 Oil Solvent 0,001 0,0013 0,2  - - 

4 1,3-Butađien 0,001 0,0013 0,2  - 20 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022 

Sau khi thay đổi: 

Không phát sinh hơi keo từ quá trình dán mút xốp. 

d. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Chất thải rắn rắn công nghiệp thông thường phát sinh theo ĐTM được duyệt và 

sau khi thay đổi bao gồm: Pallet thải; giấy văn phòng; bao bì thải (bao bì carton, bao bì 

mềm); ngũ kim thải; vải lưới vụn, da vụn, chỉ thừa; hạt nhựa nguyên liệu rơi vãi, sợi 

thủy tinh thải. Sau khi thay đổi, Công ty sẽ thay đổi quy trình sản xuất, không có công 

đoạn cắt, may, do đó, Công ty sẽ không phát sinh chất thải vải lưới vụn, da vụn, chỉ 

thừa. 

Theo kinh nghiệm sản xuất tại Nhà máy khác có ngành nghề tương tự của Chủ đầu 

tư, ước tính khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh phát sinh theo 

ĐTM được duyệt và sau khi thay đổi của Công ty được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.14. Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

theo ĐTM được duyệt và sau khi thay đổi tại Dự án 

TT Tên chất thải 

Số lượng (kg/tháng) 

Theo ĐTM  

được duyệt 

Sau khi  

thay đổi 

1 Pallet thải 2 2 

2 Giấy văn phòng 1 1 

3 Bao bì thải (bao bì carton, bao bì mềm) 281,5 202,3 

4 Ngũ kim thải 5.607,5 2.803,8 

5 Vải lưới vụn, da vụn, chỉ thừa 3.036,7 0 

6 Hạt nhựa nguyên liệu rơi vãi 6.435,3 6.435,3 

7 Sợi thủy tinh thải 5.630,9 5.630,9 

 Tổng cộng 20.994,9 15.075,3 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022 
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Ngoài ra, thành phần và khối lượng phát sinh chất thải rắn sản xuất không nguy 

hại sẽ tuỳ vào công nghệ và loại hình sản xuất của đơn vị thuê nhà xưởng. Đối với đánh 

giá tác động và biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sản xuất không nguy hại này sẽ được 

trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường; đăng ký 

môi trường của đơn vị thuê nhà xưởng đó. 

e. Chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh theo ĐTM được duyệt và sau khi thay đổi của nhà 

máy chủ yếu bao gồm: bóng đèn huỳnh quang thải; giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại; dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải; Pin, ắc quy thải; Bao bì 

mềm thải (theo kinh nghiệm sản xuất tại Nhà máy khác có ngành nghề tương tự của Chủ 

đầu tư). 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động tại Nhà máy được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.15. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã số 

CTNH 

Khối lượng (kg/tháng) 

Theo ĐTM 

được duyệt 

Sau khi  

thay đổi 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 1 1 

2 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy hại 
Rắn 18 02 01 5 5 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 17 02 03 3 3 

4 Pin, ắc quy thải Rắn 19 06 01 2 2 

5 Bao bì mềm thải Rắn 18 01 01 123,1 123,1 

6 
Bao bì cứng thải bằng kim loại 

(thùng đựng phụ gia) 
Rắn 18 01 02 123,1 123,1 

7 
Bao bì cứng thải bằng nhựa 

(thùng đựng keo) 
Rắn 18 01 03 3 0 

8 
Than hoạt tính đã qua sử dụng 

từ quá trình xử lý khí thải 
Rắn 12 01 04 16,7 16,7 

9 

Nước thải có thành phần nguy 

hại (nước thải từ quá trình làm 

mát nhựa, nước thải từ hệ 

thống xử lý khí thải) 

Lỏng 16 10 01 10.700 10.700 

10 Keo thu gom từ thiết bị lọc Lỏng 08 03 01 0,3 0 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã số 

CTNH 

Khối lượng (kg/tháng) 

Theo ĐTM 

được duyệt 

Sau khi  

thay đổi 

11 
Cặn thải từ quá trình làm mát 

nhựa 
Bùn 03 02 08 24,34 24,34 

Tổng cộng 11.001,24 10.998,24 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022 

Ngoài ra, thành phần và khối lượng phát sinh chất thải nguy hại cũng tuỳ vào loại 

hình sản xuất của đơn vị thuê nhà xưởng. Đối với đánh giá tác động và biện pháp giảm 

thiểu chất thải nguy hại này sẽ được trình bày trong báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; giấy phép môi trường; đăng ký môi trường của đơn vị thuê nhà xưởng đó. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1 Nội dung thu gom đấu nối nước thải 

Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International không thuộc đối 

tượng phải cấp giấy phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại khoản 1 Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom 

xử lý nước thải tập trung của KCN Đồng Xoài III, không xả ra môi trường).  

Đã ký Biên bản thỏa thuận đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải với Công 

ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Bình Phước ngày 01/06/2021 (Chủ đầu tư hạ tầng 

KCN Đồng Xoài III và là đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung) về đấu 

nối nước thải về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. 

1.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tục 

1.2.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải 

1.2.1.1. Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa 

- Dự án đã xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa được tách riêng biệt với hệ 

thống thu gom và thoát nước thải. 

- Nước mưa trên mái nhà xưởng sản xuất, nhà kho, khối văn phòng được thu gom 

bằng hệ thống máng thu, dẫn bằng ống nhựa PVC có đường kính Ø140mm xuống 

hệ thống thoát nước mưa dưới đất cùng với nước mưa chảy tràn trên mặt đất thông 

qua các hố ga, mương thu gom nước mưa kết hợp với song chắn rác dẫn về hệ thống 

thu gom, thoát nước mưa tại dự án. 

- Mạng lưới thu gom nước mưa tại dự án là các đoạn ống bê tông cốt thép chịu lực nối 

liền với nhau có đường kính Ø300mm, Ø400mm, Ø600mm tùy đoạn; chế độ tự chảy; 

độ dốc i=0,2%, được lắp đặt bao quanh các nhà xưởng, công trình hạng mục và lắp 

ngầm dưới lòng đất. Nước mưa sau khi được thu gom tại dự án sẽ đấu nối vào hệ 

thống thoát nước mưa của KCN Đồng Xoài III. 

- Tại dự án bố trí 01 hố ga đấu nối nước mưa, có kích thước D×R = 1×1(m) tại 01 vị 

trí trên đường số 2 KCN Đồng Xoài III với tọa độ X= 1273242; Y= 568038 (theo hệ 

tọa độ VN 2000, kinh tuyến 106o25’, múi chiếu 3o), gồm:  

Dự án có 18 hố ga BTCT, khoảng cách giữa các hố ga là khoảng 13-25m, tại mỗi 

hố ga bố trí 01 cửa thu nước mặt đường, trên cửa có lắp đặt thanh chắn rác để tách rác. 

Thông số kỹ thuật các hố ga thu nước mưa là D×R=1×1(m). 

1.2.1.2. Mạng lưới thu gom nước thải 

Hệ thống thu gom, thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa. Toàn bộ nước thải phát sinh được thu gom theo hệ thống thoát nước thải nội 

bộ. 
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Nước thải sinh hoạt từ 02 khu nhà vệ sinh công nhân viên của dự án được thu gom 

về 02 bể tự hoại 05 ngăn với tổng dung tích là 31,24 m3 (trong đó 01 bể tự hoại bố trí 

tại nhà vệ sinh cho công nhân bên trong nhà xưởng và 01 vể tự hoại bố trí tại nhà vệ 

sinh của văn phòng, dung tích mỗi bể tự hoại là 15,62 m3), để xử lý lắng cặn, tách nước, 

nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, sau đó được thu gom bằng đường ống 

nhựa PVC Ø200mm, độ dốc i=0,2% tự chảy về hố ga đấu nối với hệ thống thoát nước 

của KCN Đồng Xoài III. 

 Nước thải sau xử lý qua bể tự hoại 05 ngăn của Dự án đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B, sẽ được thu gom bằng đường ống nhựa PVC Ø200mm, 

L=169m, độ dốc i=0,2%, tự chảy về 01 hố ga đấu nối nước thải có cấu tạo vật liệu 

BTCT, có kích thước D×R=1×1(m) trên đường số 2 được đặt bên ngoài phạm vi dự án 

(ngoài tường rào dự án) để đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Đồng 

Xoài III có toạ độ X(m): 1273308; Y(m): 568035 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

106o25’, múi chiếu 3o) để được tiếp tục xử lý theo quy định. 

1.1.2. Công trình xử lý nước thải 

- Công ty xây dựng 02 bể tự hoại 05 ngăn để xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát 

sinh của công nhân viên. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

+ Nước thải từ nhà vệ sinh → Bể tự hoại 05 ngăn. 

Thông số kỹ thuật bể tự hoại 5 ngăn hiện hữu được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.1. Thông số kỹ thuật của bể tự hoại hiện hữu tại Nhà máy 

TT Tên hạng mục 
Kích thước 

Kết cấu 
Dài (m) Rộng (m) Cao (m) Thể tích (m3) 

1 Ngăn chứa 2 1,65 2,1 6,93 BTCT 

2 Ngăn lắng 1,75 0,8 2,1 2,94 BTCT 

3 Ngăn lắng 1,75 0,8 2,1 2,94 BTCT 

4 Ngăn lọc 1,75 0,6 2,1 2,21 BTCT 

5 Ngăn lọc 0,6 0,5 2,1 0,6 BTCT 

Thể tích 1 bể tự hoại 15,62 - 

Tổng thể tích 2 bể tự hoại 31,24 - 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022 

1.1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng 

phải lắp đặt theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ. 

1.1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Định kỳ hợp đồng hút bùn thải từ bể tự hoại. 
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- Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc 

nghẽn. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với bể tự hoại. 

- Bổ sung men vi sinh cho bể tự hoại. 

- Ngưng sử dụng nhà vệ sinh. 

- Cần liên hệ cho đơn vị hút bùn quá tải trong bể. 

- Sử dụng men vi sinh pha chế theo nồng độ để giảm mùi hôi. 

1.1.5. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bảo đảm đáp ứng theo 

yêu cầu đấu nối, tiếp nhận nước thải của Chủ đầu tư hạ tầng KCN Đồng Xoài III, 

không xả thải trực tiếp ra môi trường. 

- Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối nước thải về hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Đồng Xoài III để tiếp tục xử lý 

trước khi xả thải ra môi trường. 

- Tuân thủ các quy định đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.   

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Bụi, hơi nhựa từ quá trình nạp liệu và ép đùn tạo hạt. 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

2.2.1.  Lưu lượng xả thải tối đa:  

- Nguồn số 01: Lưu lượng xả khí thải tối đa: 20.000 m3/giờ. 

2.2.2. Dòng khí thải:  

- Nguồn số 01: 01 dòng khí thải.  

2.2.3. Các chất ô nhiễm và giá trị tới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

- Nguồn số 01: Các chất ô nhiễm trong khí thải sau HTXL bụi, hơi nhựa từ quá trình 

nạp liệu và ép đùn tạo hạt được thể hiện cụ thể tại bảng sau: 
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Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm trong khí thải sau HTXL bụi, hơi nhựa từ quá trình nạp liệu 

và ép đùn tạo hạt và giá trị giới hạn 

TT Chất ô nhiễm 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

(Kp=1,0, Kv=1,0) 

QCVN 20:2009/BTNMT 

1 Bụi 200 - 

2 Propylen - - 

3 Ethylene - - 

4 Acrylonitril - - 

5 1,3-Butađien - 2.200 

6 Styren - 100 

2.2.4. Vị trí, phương thức xả khí: 

Vị trí xả khí thải: Tọa độ VN2000: X(m) = 1273520; Y(m) = 568065. 

Phương thức xả khí thải: Xả trực tiếp ra môi trường bằng ống thoát. 

2.3. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên tục (nếu có) 

2.3.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải 

Hệ thống xử lý hơi bụi và hơi nhựa từ quá trình nạp liệu và ép đùn tạo hạt: Tại máy 

ép đùn tạo hạt bố trí 08 chụp hút bằng thép (kích thước DRC=0,6m x 0,5m x 0,6m) được 

đấu nối với các ống nhánh, sau đó, thu gom về tháp hấp thụ có kích thước (ĐK x C = 

1,5m x 4,5m), tiếp đó dòng khí sẽ được quạt hút công suất 20.000 m3/giờ đưa đến thùng 

lọc than hoạt tính để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường, bằng ống 

thoát (D600). 

2.3.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

- Hệ thống xử lý hơi bụi và hơi nhựa từ quá trình nạp liệu và ép đùn tạo hạt: 

+ Quy trình công nghệ: Bụi và hơi nhựa → Chụp hút → Tháp hấp thụ → Quạt hút 

→ Thùng lọc than hoạt tính → Khí thải thoát ra môi trường qua 01 ống thải (D600, chiều 

cao 10m).  

Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình của hệ thống xử lý bụi và hơi nhựa từ 

quá trình ép đùn được trình bày như sau: 
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Bảng 4.3. Thông số kỹ thuật các hạng mục công trình của HTXL bụi và hơi nhựa từ quá 

trình nạp liệu và ép đùn tạo hạt 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Chụp hút 
Kích thước: D x R x C = 0,6m x 0,5m x 0,6m 

Vật liệu: Inox 201 
08 cái 

2 Tháp hấp thụ 
Kích thước: ĐK x C = 1,5m x 4,5m 

Vật liệu: Inox 304 
01 cái 

3 Quạt hút 
Công suất: 20HP 

Lưu lượng: 20.000 m3/giờ 
01 cái 

4 
Thùng lọc than 

hoạt tính 

Kích thước: D x R x C = 0,78m x 0,7m x 1,32m 

Vật liệu: Tôn kẽm 

Than hoạt tính: 2 lớp, mỗi lớp dày 20 mm. 

01 cái 

5 Ống thoát 
Đường kính: 0,6 m 

Chiều cao ống thoát: 10 m (cách mặt đất 2 m) 
01 cái 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022 

+ Công suất thiết kế: 20.000 m3/giờ. 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: than hoạt tính. 

2.3.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự 

động, liên tục theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ. 

2.3.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử 

lý bụi, khí thải.  

- Kiểm tra thường xuyên túi vải nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý của HTXL bụi và khí 

thải. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như: 

+ Trong trường hợp thiết bị gặp sự cố, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết 

bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

+ Giám sát hệ thống xử lý hơi dung môi thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố có 

thể xảy ra. 

+ Ngưng hoạt động nếu hệ thống xử lý khí thải không có khả năng xử lý bụi và khí 

thải đạt quy chuẩn môi trường cho phép. Trong trường hợp này, nhà máy phải điều chỉnh 

kế hoạch sản xuất, tạm ngừng sản xuất các dây chuyền phát sinh bụi và khí thải. Đồng 

thời, thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân. Sau đó thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, 

khắc phục sự cố liên quan đến HTXL bụi và khí thải. Sau khi khắc phục sự cố, ổn định 
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hoạt động và ổn định chất lượng khí thải đầu ra sau HTXL bụi và khí thải mới tiến hành 

sản xuất bình thường.  

2.4. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định 

về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm trước khi xả thải ra ngoài môi trường. 

- Thực hiện vận hành hệ thống xử lý khí thải đảm bảo chất lượng khí thải ra ngoài môi 

trường đáp ứng QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=1,0, Kv=1,0); QCVN 

20:2009/BTNMT  

- Tuân thủ các quy định đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: từ máy đóng đinh  

- Nguồn số 02: từ máy thử độ va đập GC-ZYC-A 

- Nguồn số 03: từ máy đóng đai 

- Nguồn số 04: từ máy trộn nhỏ 

- Nguồn số 05: từ máy ép đùn tạo hạt 

- Nguồn số 06: từ máy trộn lớn 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Bảng 4.4. Vị trí máy móc, thiết bị phát sinh tiếng ồn 

TT Vị trí 
Tọa độ VN-2000  

X(m) Y(m) 

1 Máy đóng đinh 1273290 568062 

2 Máy thử độ va đập GC-ZYC-A 1273284 568056 

3 Máy đóng đai 1273249 568072 

4 Máy trộn nhỏ 1273261 568079 

5 Máy ép đùn tạo hạt 1273248 568086 

6 Máy trộn lớn 1273254 568112 
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3.3. Tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn. độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

3.3.1. Tiếng ồn 

TT Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - 
Tất cả các điểm ngoài sát hàng rào 

nhà máy (khu vực thông thường) 

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 

3.3.2. Độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 - 

Tất cả các điểm ngoài sát 

hàng rào nhà máy (khu vực 

thông thường) 

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và bôi 

trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc 

thay mới các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm 

bớt tiếng ồn trong các khu vực sản xuất. Thông thường, chu kỳ bảo dưỡng đối với 

thiết bị mới là 4-6 tháng/lần, các thiết bị cũ là 3 tháng/lần. 

- Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh trường 

hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây cộng 

hưởng ồn, làm tăng độ ồn 

- Trang bị tai nghe chống ồn cho các công nhân làm việc tại các khu vực phát ra tiếng 

ồn lớn; 

- Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp sử 

dụng xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều 

công nhân hoạt động. 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va 

chạm, giảm thiểu tiếng ồn; 
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3.5. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới 

hạn cho phép quy định. 

- Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung 

quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới. 

- Tuân thủ các quy định đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Thời gian vận hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư được 

thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

đầu tư 

TT Công trình xử lý chất thải 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất dự kiến 

đạt được 

1 
HTXL bụi, hơi nhựa từ quá trình 

nạp liệu và ép đùn tạo hạt 
01/2023 03/2023 20.000 m3/giờ 

1.2 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải của công trình 

trước khi thải ra môi trường. 

❖ Khí thải 

Căn cứ Khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Công ty thuộc đối tượng 

thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khi thải ít nhất 

03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý khí 

thải.  

Thời gian dự kiến lấy mẫu khí thải: 01/02/2023 – 03/02/2023.  

Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (với Kp = 1 và Kv = 1), QCVN 

20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ. Số lượng mẫu như sau: 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện kế hoạch:  

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt (DVE) 

- Địa chỉ liên hệ: 4C1, KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q12, Tp.HCM 

- Điện thoại: (028) 37010199   Fax: (028) 337010198 

TT Vị trí lấy mẫu Thông số phân tích Số lần Ghi chú 

1 

Khí thải tại HTXL bụi, hơi 

nhựa từ quá trình nạp liệu 

và ép đùn tạo hạt 

Lưu lượng; bụi; Propylen; 

Ethylene; Acrylonitril; 1,3-

Butađien và Styren 

3 

- 01/02/2023 

- 02/02/2023 

- 03/02/2023 
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Điều kiện năng lực: (hồ sơ đính kèm phụ lục) 

- Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số 

chứng nhận VIMCERTS 066 kèm theo quyết định số 386/QĐ-BTNMT cấp ngày 04 

tháng 03 năm 2021 về việc đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 

- Chứng nhận VILAS số hiệu VILAS 718 của Bộ Khoa học và công nghệ - Văn phòng 

công nhận chất lượng kèm theo quyết định số 660.2020/QĐ-VPCNCL ngày 11 tháng 

08 năm 2020 về việc công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo ISO/IEC 

17025:2017. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ  

a. Giám sát khí thải 

Căn cứ tại khoản 2, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý khí thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc khí thải định kỳ. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác quản lý môi trường chặt chẽ, 

Công ty sẽ đề suất chương trình giám sát khí thải tại Nhà máy như sau: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại ống thoát khí từ HTXL bụi, hơi nhựa từ quá trình nạp 

liệu và ép đùn tạo hạt. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi, Propylene, Ethylene, Acrylonitril, 1,3-Butađien 

và Styren. 

- Tần suất giám sát:  

+ 01 năm/lần đối với các thông số: Lưu lượng, Bụi, 1,3-Butađien, Styren, Propylene, 

Ethylene, Acrylonitril. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=1,0; Kv=1,0; QCVN 

20:2009/BTNMT. 

- Đối với thông số Propylen; Ethylene; Acrylonitril Chủ đầu tư sẽ theo dõi và giám 

sát, khi có quy chuẩn so sánh thì so sánh theo quy định. 

b. Giám sát nước thải 

Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý nước thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc nước thải định kỳ. Do đó, Công ty sẽ không tiến hành lấy mẫu quan trắc định 

kỳ nước thải. 

c. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

- Chỉ tiêu giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên.  
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- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

d. Giám sát chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

- Chỉ tiêu giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên.  

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

e. Giám sát chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: khu vực tập kết chất thải nguy hại. 

- Chỉ tiêu giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên.  

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022; Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

Về chất thải, Công ty sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng với các đơn vị chức năng để 

chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải 

nguy hại xử lý theo đúng quy định hiện hành. 

2.2. Chương trình quan trắc chất thải tự động, liên tục 

Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý nước thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

Căn cứ tại khoản 2, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý khí thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện 

quan trắc khí thải tự động, liên tục. 

Vì vậy, Dự án không thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Bảng 5.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

TT Nội dung Đơn vị Chi phí  

1 Giám sát khí thải triệu đồng/năm 8 

2 Giám sát chất thải rắn sinh hoạt triệu đồng/năm 0,8 

3 Giám sát chất thải rắn công nghiệp thông thường triệu đồng/năm 0,8 

4 Giám sát chất thải nguy hại triệu đồng/năm 0,8 

Tổng cộng  Triệu đồng 26,4 

Nguồn: Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International, 2022  
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CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường 

Nội dung của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Dự án: “Nhà máy sản 

xuất bán thành phẩm nhựa phục vụ ngành nhựa từ nguyên liệu sạch với quy mô 15.000 

tấn sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa” được thực hiện theo tình hình thực 

tế của dự án. Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài 

liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật của Việt Nam. 

2. Cam kết về việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

- Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International cam kết xây dựng Biện 

pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi dự án chính thức đưa vào hoạt 

động theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật hóa chất và gửi 01 bản Quyết định và 01 quyển Biện pháp phòng ngừa, 

ứng phó sự cố hóa chất đến Sở Công Thương tỉnh Bình Phước để giám sát, quản lý. 

- Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International cam kết sử dụng các 

nguyên liệu/ hóa chất sạch, nhựa nguyên sinh trong hoạt động sản xuất. 

- Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International cam kết dự án sẽ xử lý 

môi trường đạt QCVN quy định về không khí, nước thải không ảnh hưởng đến sức 

khỏe cộng đồng cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội khác trong khu vực lân cận. 

- Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International cam kết không phát thải 

bụi, hơi nhựa, VOC ra môi trường trong hoạt động sản xuất khi chưa xử lý đạt quy 

chuẩn theo quy định. 

- Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International cam kết công nghệ sản 

xuất không lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; các công trình xử lý chất thải đạt yêu 

cầu và đủ tải. 

- Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International cam kết các nguồn gây 

ô nhiễm từ Dự án được phát hiện kịp thời, giám sát thường xuyên không để các 

nguồn này ảnh hưởng đến con người và môi trường xung quanh.  

- Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International cam kết trường hợp các 

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường mà chủ dự án đã đề xuất không đảm bảo 

tiếp nhận, xử lý các chất thải phát sinh của quy trình sản xuất thì chủ đầu tư sẽ thực 

hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để cải tạo các công trình và thay đổi các 

phương pháp quản lý cho phù hợp. 

- Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International cam kết các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường đã đề xuất trong báo cáo này đảm bảo xử lý các chất 
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thải phát sinh từ dự án đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật 

Việt Nam. 

- Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International cam kết lập hồ sơ đề 

nghị xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường và chỉ đi vào hoạt động 

chính thức sau khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành. 

- Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International cam kết tuân thủ đầy 

đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm trước Pháp 

luật Việt Nam nếu dự án có bất kỳ vi phạm nào về việc bảo vệ môi trường.  

- Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International cam kết các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường đã đề xuất trong báo cáo này đảm bảo xử lý các chất 

thải phát sinh từ dự án đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật 

Việt Nam. 

Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International cam kết thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

- Thực hiện các biện pháp thu gom, thoát nước mưa như đã trình bày trong mục 1.1 

của Chương 3; 

- Thực hiện các biện pháp thu gom, thoát nước thải như đã trình bày trong mục 1.2 

của Chương 3; 

- Thực hiện các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải như đã trình bày trong mục 2 

của Chương 3; 

- Thực hiện các công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn thông thường như đã trình 

bày trong mục 3 của Chương 3; 

- Thực hiện các công trình, biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại như đã trình bày trong 

mục 4 của Chương 3; 

- Thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung như đã trình bày 

trong mục 5 của Chương 3; 

- Thực hiện các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  trong quá trình 

vận hành thử nghiệm như đã trình bày trong mục 6 của Chương 3; 

- Thực hiện đúng nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải như đã trình bày trong 

mục 2 của Chương 4; 

- Thực hiện đúng kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương 

trình quan trắc môi trường của Dự án như đã trình bày trong chương 5. 

Công ty TNHH Việt Nam Fortune Technology International cam kết hoạt động 

của dự án tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường như sau: 

- Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=1,0; Kv=1,0 và QCVN 

20:2009/BTNMT. 

- Bụi đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi nơi làm việc - giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc (QCVN 02:2019/BYT).  
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- Đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố 

hóa học tại nơi làm việc (QCVN 03:2019/BYT). 

- Vi khí hậu đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí 

hậu tại nơi làm việc (QCVN 26:2016/BYT). 

- Tiếng ồn khu vực sản xuất đạt Quy định kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc của Bộ Y tế (QCVN 24:2016/BYT). 

- Nước thải đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Đồng Xoài III.  

- Công ty cam kết thực hiện báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ và trình lên 

cơ quan nhà nước đúng quy định. 

- Công ty cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ đúng quy định. 

- Công ty cam kết thực hiện các biện pháp ứng phó khi có sự cố môi trường xảy ra. 

Thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định trong trường 

hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai dự án.  

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu 

vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam 

nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO  

- Văn bản pháp lý  

- Bản vẽ 

 

  

 






























































































































































































